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(Ban hành kèm theo Quyết định số 295/QĐ-UBND ngày 24 tháng 9 năm 2009 của Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận)

Phần I

BỔ SUNG DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
	STT
	TÊN THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

	I
	Lĩnh vực thú y

	1
	Thủ tục gia hạn chứng chỉ hành nghề trong lĩnh vực thú y.

	2
	Thủ tục kiểm dịch động vật, sản phẩm động vật tại trạm kiểm dịch động vật đầu mối giao thông.

	II
	Lĩnh vực bảo vệ thực vật

	3
	Thủ tục cấp giấy chứng chỉ hành nghề buôn bán thuốc bảo vệ thực vật.

	4
	Thủ tục gia hạn giấy chứng chỉ hành nghề buôn bán thuốc bảo vệ thực vật.

	5
	Thủ tục thông qua nội dung quảng cáo thuốc bảo vệ thực vật tại địa phương (quảng cáo trên báo chí của địa phương).

	6
	Cấp giấy chứng nhận huấn luyện chuyên môn về thuốc bảo vệ thực vật.

	III
	Lĩnh vực trồng trọt

	7
	Thủ tục cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất, sơ chế rau, quả, an toàn.

	8
	Thủ tục cấp lại giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất, sơ chế rau, quả an toàn.

	9
	Thủ tục tiếp nhận công bố sản phẩm rau, quả an toàn (trường hợp công bố dựa trên kết quả đánh giá của tổ chức chứng nhận).

	10
	Thủ tục tiếp nhận công bố sản phẩm rau, quả an toàn (trường hợp công bố dựa trên kết quả tự đánh giá và giám sát nội bộ).

	11
	Thủ tục tiếp nhận công bố sản phẩm được sản xuất theo VietGAP.

	IV
	Lĩnh vực lâm nghiệp

	12
	Thủ tục công nhận cây trội (cây mẹ).

	13
	Thủ tục công nhận lâm phần tuyển chọn.

	14
	Thủ tục công nhận rừng giống chuyển hoá.

	15
	Thủ tục công nhận vườn cây đầu dòng.

	16
	Thủ tục hủy bỏ chứng chỉ công nhận nguồn giống (cây trội, lâm phần tuyển chọn, rừng giống chuyển hoá, vườn cây đầu dòng, rừng giống trồng)

	17
	Thủ tục cải tạo rừng (đối với chủ rừng: không phải hộ gia định, cá nhân, không phải vườn quốc gia, đơn vị sự nghiệp thuộc Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn).

	18
	Thủ tục thẩm định và phê duyệt phương án điều chế rừng cho các chủ rừng là tổ chức thuộc tỉnh.

	19
	Thủ tục phê duyệt thiết kế khai thác chính gỗ rừng tự nhiên cho các chủ rừng.

	20
	Thủ tục cấp phép khai thác chính gỗ rừng tự nhiên cho các chủ rừng.

	21
	Thủ tục thông báo đóng cửa rừng khai thác gỗ.

	22
	Thủ tục phê duyệt hồ sơ thiết kế và cấp giấy phép khai thác tận dụng gỗ trong rừng sản xuất là rừng tự nhiên của tổ chức thuộc tỉnh.

	23
	Thủ tục phê duyệt hồ sơ thiết kế và cấp phép tận thu gỗ nằm trong rừng sản xuất là rừng tự nhiên của các tổ chức.

	24
	Thủ tục phê duyệt hồ sơ thiết kế và cấp phép khai thác tre nứa trong rừng sản xuất, rừng phòng hộ là rừng tự nhiên của các tổ chức thuộc tỉnh.

	25
	Thủ tục phê duyệt hồ sơ thiết kế và cấp phép khai thác gỗ rừng trồng tập trung bằng vốn ngân sách, vốn viện trợ không hoàn lại của các tổ chức thuộc tỉnh.

	26
	Thủ tục phê duyệt hồ sơ thiết kế và cấp phép khai thác tận thu gỗ trong rừng phòng hộ là rừng tự nhiên đối với các tổ chức thuộc tỉnh.

	27
	Thủ tục phê duyệt hồ sơ thiết kế và cấp phép khai thác gỗ rừng trồng phòng hộ do Nhà nước đầu tư của các tổ chức thuộc tỉnh.

	28
	Thủ tục cho phép trồng cao su trên đất rừng tự nhiên nghèo kiệt đối với các tổ chức, doanh nghiệp.

	29
	Thủ tục phê duyệt hồ sơ thiết kế và cấp phép khai thác gỗ rừng trồng phòng hộ do Ban quản lý hoặc bên khoán tự đầu tư của các tổ chức thuộc tỉnh.

	30
	Thủ tục phê duyệt hồ sơ thiết kế và cấp phép khai thác tận dụng gỗ trong rừng phòng hộ khi chuyển mục đích sử dụng rừng của các tổ chức thuộc tỉnh.

	31
	Thủ tục phê duyệt hồ sơ thiết kế và cấp phép khai thác gỗ trong rừng phòng hộ là rừng khoanh nuôi do Nhà nước đầu tư vốn của các tổ chức.

	32
	Thủ tục phê duyệt hồ sơ và cấp phép tận thu gỗ đối với các khu rừng đặc dụng của tổ chức không thuộc Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quản lý.

	V
	Lĩnh vực kiểm lâm

	33
	Thủ tục đăng ký trại nuôi sinh sản, cơ sở trồng cấy nhân tạo các loài động vật, thực vật rừng hoang dã quy định tại Phụ lục I của Công ước CITES.

	34
	Thủ tục đăng ký trại nuôi sinh sản, trại nuôi sinh trưởng, cơ sở trồng cấy nhân tạo các loài động vật, thực vật rừng hoang dã nguy cấp, quý, hiếm theo quy định của pháp luật Việt Nam, không quy định tại các Phụ lục Công ước CITES.

	35
	Thủ tục đăng ký trại nuôi sinh sản, trại nuôi sinh trưởng, cơ sở trồng cấy nhân tạo các loài động vật, thực vật hoang dã quy định tại các Phụ lục II và III của Công ước CITES.

	36
	Thủ tục đăng ký trại nuôi sinh sản, trại nuôi sinh trưởng, các loài động vật, thực vật hoang dã thông thường.

	37
	Thủ tục cấp giấy phép vận chuyển đặc biệt.

	VI
	Lĩnh vực thủy sản

	38
	Thủ tục xin hoãn kiểm tra định kỳ điều kiện đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm

	39
	Thủ tục cấp giấy chứng nhận xuất xứ nhuyễn thể 2 mảnh vỏ.

	VII
	Lĩnh vực phát triển nông thôn

	40
	Thủ tục phê duyệt dự án khuyến nông, lâm, ngư và hỗ trợ phát triển sản xuất, phát triển ngành nghề thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo giai đoạn 2006 - 2010 thuộc thẩm quyền cấp tỉnh.

	
	Tổng cộng: 40 thủ tục hành chính.


Phần II

NỘI DUNG CỤ THỂ CỦA TỪNG THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

I. LĨNH VỰC THÚ Y

1. Gia hạn chứng chỉ hành nghề trong lĩnh vực thú y

a) Quy trình thực hiện:

- Tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả.

- Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả kiểm tra hồ sơ và chuyển cho bộ phận nghiệp vụ thuộc Chi cục Thú y thẩm tra.

- Bộ phận nghiệp vụ xử lý và trình lãnh đạo Chi cục phê duyệt.

- Trả kết quả cho tổ chức, cá nhân tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả;
b) Cách thức thực hiện: trực tiếp tại Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;

c) Thành phần, số lượng hồ sơ:

* Thành phần hồ sơ:

- Đơn đăng ký gia hạn chứng chỉ hành nghề thú y (theo mẫu).

- Bản sao chứng chỉ hành nghề thú y đã cấp (có công chứng).

- Giấy khám sức khoẻ.

* Số lượng hồ sơ: 01 bộ;

d) Thời hạn giải quyết: 10 ngày làm việc (kể từ ngày tiếp nhận hồ sơ hợp lệ);

e) Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: tổ chức, cá nhân;

f) Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Chi cục Thú y;

g) Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: chứng chỉ hành nghề thú y;

h) Lệ phí: 25.000 đồng;

i) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: đơn đăng ký gia hạn chứng chỉ hành nghề thú y;

k) Yêu cầu điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: không;

l) Căn cứ pháp lý thủ tục hành chính:

- Pháp lệnh Thú y ngày 29 tháng 4 năm 2004.

- Nghị định số 33/2005/NĐ-CP ngày 15 tháng 3 năm 2005 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Pháp lệnh Thú y.

- Thông tư số 37/2006/TT-BNN ngày 16 tháng 5 năm 2006 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về hướng dẫn điều kiện, trình tự, thủ tục cấp, thu hồi, cấp lại chứng chỉ hành nghề thú y; kiểm tra điều kiện vệ sinh thú y đối với các cơ sở hành nghề thú y.

- Quyết định số 08/2005/QĐ-BTC ngày 20 tháng 01 năm 2005 của Bộ Tài chính quy định chế độ thu nộp và quản lý sử dụng phí, lệ phí trong công tác thú y.
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

_______________________________________
ĐƠN ĐĂNG KÝ GIA HẠN HÀNH NGHỀ THÚ Y
Thuộc lĩnh vực:


Kính gửi: Chi cục Thú y tỉnh Ninh Thuận

Họ và tên:


Ngày, tháng, năm sinh:
tại:


Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú:


Trình độ chuyên môn:


Lĩnh vực hoạt động thú y xin gia hạn hành nghề thú y:


Địa điểm hành nghề thú y:

Nay đề nghị gia hạn hành nghề thú y, tôi xin xin chấp hành nghiêm chỉnh các quy định của pháp luật về thú y. Nếu vi phạm tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm trước cơ quan và pháp luật.
Tôi gởi kèm đơn này gồm:

- Bản sao chứng chỉ hành nghề thú y đã cấp (có công chứng);

- Giấy khám sức khoẻ.

, ngày
/
/200


Người đăng ký
(ký, ghi rõ họ tên)
2. Kiểm dịch động vật, sản phẩm động vật tại Trạm kiểm dịch động vật đầu mối giao thông

a) Quy trình thực hiện: kiểm dịch viên động vật tại Trạm đầu mối giao thông thực hiện:

- Kiểm tra hồ sơ kiểm dịch bao gồm giấy chứng nhận kiểm dịch và các giấy tờ khác có liên quan.
- Kiểm tra số lượng, chủng loại động vật, sản phẩm động vật theo giấy chứng nhận kiểm dịch; mã số của động vật; dấu kiểm soát giết mổ, tem vệ sinh thú y; dấu niêm phong phương tiện vận chuyển và các dụng cụ, bao bì chứa đựng.
- Kiểm tra tình trạng sức khoẻ động vật, tình trạng vệ sinh thú y sản phẩm động vật.
- Kiểm tra tình trạng vệ sinh thú y phương tiện vận chuyển và các vật dụng có liên quan trong quá trình vận chuyển.
- Đóng dấu xác nhận vào mặt sau giấy kiểm dịch đối với động vật, sản phẩm động vật có giấy chứng nhận kiểm dịch động vật hợp lệ, phương tiện vận chuyển và các vật dụng khác có liên quan bảo đảm yêu cầu vệ sinh thú y;
b) Cách thức thực hiện: trực tiếp tại Trạm kiểm dịch động vật;

c) Thành phần, số lượng hồ sơ: 01 bộ.
* Thành phần hồ sơ: giấy chứng nhận vận chuyển kiểm dịch động vật và sản phẩm động vật (tại nơi gốc được cấp);
d) Thời hạn giải quyết: ngay sau khi kiểm tra;

e) Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: tổ chức, cá nhân;

f) Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Trạm kiểm dịch động vật;

g) Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: đóng dấu xác nhận vào mặt sau giấy chứng nhận kiểm dịch;

h) Lệ phí: 50.000 đồng;

i) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: không;

k) Yêu cầu điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: không;

l) Căn cứ pháp lý thủ tục hành chính:

- Pháp lệnh Thú y ngày 29 tháng 4 năm 2004.

- Nghị định số 33/2005/NĐ-CP ngày 15 tháng 3 năm 2005 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Pháp lệnh Thú y.

- Quyết định số 15/2006/QĐ-BNN ngày 08 tháng 3 năm 2006 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về quy định quy trình, thủ tục kiểm dịch động vật, sản phẩm động vật; kiểm tra vệ sinh thú y.

- Quyết định số 08/2005/QĐ-BTC ngày 20 tháng 01 năm 2005 của Bộ Tài chính quy định chế độ thu nộp và quản lý sử dụng phí, lệ phí trong công tác thú y.

II. LĨNH VỰC BẢO VỆ THỰC VẬT

1. Cấp giấy chứng chỉ hành nghề buôn bán thuốc bảo vệ thực vật

a) Quy trình thực hiện: 

- Cá nhân nộp hồ sơ tại Chi cục Bảo vệ thực vật tỉnh hoặc Trạm Bảo vệ thực vật huyện.

- Trạm Bảo vệ thực vật huyện chuyển hồ sơ cho Chi cục Bảo vệ thực vật tỉnh (nếu hồ sơ nộp tại Trạm Bảo vệ thực vật huyện). Chi cục Bảo vệ thực vật tỉnh xử lý và cấp giấy chứng chỉ.

- Trả kết quả cho cá nhân tại Chi cục Bảo vệ thực vật tỉnh, Trạm Bảo vệ thực vật huyện;
b) Cách thức thực hiện: 

- Trực tiếp tại trụ sở Chi cục Bảo vệ thực vật tỉnh, Trạm Bảo vệ thực vật huyện.

- Thông qua hệ thống bưu chính, văn thư;

c) Thành phần, số lượng hồ sơ:

* Thành phần hồ sơ:

- Đơn đề nghị cấp và gia hạn chứng chỉ hành nghề buôn bán thuốc bảo vệ thực vật (dùng cho cửa hằng buôn bán thuốc bảo vệ thực vật) (theo mẫu);

- Đơn đề nghị cấp và gia hạn chứng chỉ hành nghề buôn bán thuốc bảo vệ thực vật (dùng cho công ty, chi nhánh kinh doanh thuốc bảo vệ thực vật) (theo mẫu);

- Bản sao hợp pháp bằng tốt nghiệp trung cấp nông, lâm nghiệp trở lên (chuyên ngành trồng trọt, bảo vệ thực vật, sinh học) hoặc giấy chứng nhận đã tham dự lớp học chuyên môn về thuốc bảo vệ thực vật do Chi cục Bảo vệ thực vật cấp;

- Sơ yếu lý lịch có xác nhận của Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn nơi cư trú hoặc doanh nghiệp quản lý người đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề.

- Giấy khám sức khoẻ do Trung tâm Y tế huyện, thị xã thuộc tỉnh trở lên cấp và có giá trị trong thời hạn 06 tháng kể từ ngày cấp.

- Có 3 ảnh chân dung cỡ 4x6cm.

* Số lượng hồ sơ: 01 bộ;

d) Thời hạn giải quyết: 

- 05 ngày làm việc (kể từ ngày nhận hồ sơ hợp lệ).

- 15 ngày làm việc đối với trường hợp đặc biệt;

e) Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: cá nhân;

f) Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Chi cục Bảo vệ thực vật;

g) Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: chứng chỉ hành nghề;

h) Lệ phí: 200.000 đồng;

i) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: 

- Đơn đề nghị cấp và gia hạn chứng chỉ hành nghề buôn bán thuốc bảo vệ thực vật (dùng cho cửa hằng buôn bán thuốc bảo vệ thực vật).

- Đơn đề nghị cấp và gia hạn chứng chỉ hành nghề buôn bán thuốc bảo vệ thực vật (dùng cho công ty, chi nhánh kinh doanh thuốc bảo vệ thực vật);

k) Yêu cầu điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: cá nhân phải có đủ năng lực hành vi dân sự (từ đủ 18 tuổi trở lên).

l) Căn cứ pháp lý thủ tục hành chính:

- Pháp lệnh Bảo vệ và Kiểm dịch thực vật ngày 25 tháng 7 năm 2001.

- Nghị định số 58/2002/NĐ-CP ngày 03 tháng 6 năm 2002 của Chính phủ ban hành điều lệ quản lý thuốc bảo vệ thực vật.

- Thông tư số 110/2003/TT-BTC ngày 17 tháng 11 năm 2003 quy định chế độ thu, nộp và quản lý, sử dụng phí, lệ phí bảo vệ, kiểm dịch thực vật và quản lý thuốc bảo vệ thực vật.

- Quyết định số 97/2008/QĐ-BNN ngày 06 tháng 10 năm 2008 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành quy định về việc cấp chứng chỉ hành nghề sản xuất, gia công, sang chai, đóng gói, buôn bán thuốc bảo vệ thực vật.

- Công văn số 1759/BVTV-TTr ngày 17 tháng 11 năm 2009 của Cục Bảo vệ thực vật về việc hướng dẫn thực hiện Quyết định số 97/2008/QĐ-BNN.

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

_______________________________________
ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP VÀ GIA HẠN CHỨNG CHỈ
HÀNH NGHỀ BUÔN BÁN THUỐC BẢO VỆ THỰC VẬT

(dùng cho cửa hàng buôn bán thuốc bảo vệ thực vật) 

Kính gửi: Chi cục Bảo vệ thực vật tỉnh Ninh Thuận

Họ và tên (viết chữ in):


Ngày, tháng, năm sinh:
tại


Hộ khẩu thường trú:


Số chứng minh thư nhân dân
Ngày cấp
Nơi cấp
 
Đã tốt nghiệp (đại học, trung cấp nông lâm nghiêp, lớp học chuyên môn về thuốc bảo vệ thực vật)


Nơi cấp
Ngày cấp


Địa chỉ cửa hàng:


Tôi xin chấp hành nghiêm chỉnh các quy định của pháp luật về buôn bán thuốc bảo vệ thực vật, nếu vi phạm tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm trước cơ quan quản lý chuyên ngành và pháp luật.
	Xác nhận của chính quyền địa phương
nơi đăng ký địa điểm bán thuốc
(ghi rõ đồng ý hay không đồng ý về địa điểm)

(ký và ghi rõ họ tên)
	
	
, ngày
tháng
năm 200

Người đề nghị

(ký và ghi rõ họ tên)


CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

_______________________________________
ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP VÀ GIA HẠN CHỨNG CHỈ
HÀNH NGHỀ BUÔN BÁN THUỐC BẢO VỆ THỰC VẬT

(dùng cho công ty, chi nhánh kinh doanh thuốc bảo vệ thực vật)

Kính gửi: Chi cục Bảo vệ thực vật tỉnh Ninh Thuận

Họ và tên (viết chữ in):


Ngày, tháng, năm sinh:
tại


Chức vụ:


Đơn vị công tác:


Số chứng minh thư nhân dân
Ngày cấp
Nơi cấp
 
Đã tốt nghiệp (đại học, trung cấp nông lâm nghiêp, lớp học chuyên môn về thuốc bảo vệ thực vật)


Nơi cấp
 Ngày cấp


Địa chỉ trụ sở:


Tôi xin chấp hành nghiêm chỉnh các quy định của pháp luật về buôn bán thuốc bảo vệ thực vật, nếu vi phạm tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm trước cơ quan quản lý chuyên ngành và pháp luật.
	Xác nhận của chính quyền
địa phương về địa điểm trụ sở                                    (ký và ghi rõ họ tên)
	
	
, ngày
tháng
năm 200

Người đề nghị

(ký và ghi rõ họ tên)


2. Gia hạn giấy chứng chỉ hành nghề buôn bán thuốc bảo vệ thực vật
a) Quy trình thực hiện: 

- Cá nhân nộp hồ sơ tại Chi cục Bảo vệ thực vật tỉnh hoặc Trạm Bảo vệ thực vật huyện.

- Trạm Bảo vệ thực vật huyện chuyển hồ sơ cho Chi cục Bảo vệ thực vật tỉnh (nếu hồ sơ nộp tại Trạm Bảo vệ thực vật huyện). Chi cục Bảo vệ thực vật tỉnh xử lý và cấp giấy chứng chỉ.

- Trả kết quả cho cá nhân tại Chi cục Bảo vệ thực vật tỉnh, Trạm Bảo vệ thực vật huyện;
b) Cách thức thực hiện: 

- Trực tiếp tại trụ sở Chi cục Bảo vệ thực vật tỉnh, Trạm Bảo vệ thực vật huyện.

- Thông qua hệ thống bưu chính, văn thư;

c) Thành phần, số lượng hồ sơ:

* Thành phần hồ sơ:

- Đơn đề nghị cấp và gia hạn chứng chỉ hành nghề buôn bán thuốc bảo vệ thực vật (dùng cho cửa hàng buôn bán thuốc bảo vệ thực vật) (theo mẫu).

- Đơn đề nghị cấp và gia hạn chứng chỉ hành nghề buôn bán thuốc bảo vệ thực vật (dùng cho công ty, chi nhánh kinh doanh thuốc bảo vệ thực vật) (theo mẫu).

- Giấy khám sức khoẻ do Trung tâm Y tế quận, huyện, thị xã thuộc tỉnh trở lên cấp và có giá trị trong thời hạn 06 tháng kể từ ngày cấp.

- Giấy chứng nhận đã tham dự các lớp tập huấn bồi dưỡng kiến thức chuyên môn và văn bản pháp luật mới do Chi cục Bảo vệ thực vật tổ chức.

* Số lượng hồ sơ: 01 bộ;

d) Thời hạn giải quyết: 

- 05 ngày làm việc (kể từ ngày nhận hồ sơ hợp lệ).

- 15 ngày làm việc đối với trường hợp đặc biệt;

e) Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: cá nhân;

f) Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Chi cục Bảo vệ thực vật;

g) Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: chứng chỉ hành nghề;

h) Lệ phí: 200.000 đồng;

i) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: 

- Đơn đề nghị cấp và gia hạn chứng chỉ hành nghề buôn bán thuốc bảo vệ thực vật (dùng cho cửa hàng buôn bán thuốc bảo vệ thực vật).

- Đơn đề nghị cấp và gia hạn chứng chỉ hành nghề buôn bán thuốc bảo vệ thực vật (dùng cho công ty, chi nhánh kinh doanh thuốc bảo vệ thực vật);

k) Yêu cầu điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: không;

l) Căn cứ pháp lý thủ tục hành chính:

- Pháp lệnh Bảo vệ và kiểm dịch thực vật ngày 25 tháng 7 năm 2001.

- Nghị định số 58/2002/NĐ-CP ngày 03 tháng 6 năm 2002 của Chính phủ ban hành điều lệ quản lý thuốc bảo vệ thực vật.

- Thông tư số 110/2003/TT-BTC ngày 17 tháng 11 năm 2003 quy định chế độ thu, nộp và quản lý, sử dụng phí, lệ phí bảo vệ, kiểm dịch thực vật và quản lý thuốc bảo vệ thực vật.

- Quyết định số 97/2008/QĐ-BNN ngày 06 tháng 10 năm 2008 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành quy định về việc cấp chứng chỉ hành nghề sản xuất, gia công, sang chai, đóng gói, buôn bán thuốc bảo vệ thực vật.

- Công văn số 1759/BVTV-TTr ngày 17 tháng 11 năm 2009 của Cục Bảo vệ thực vật về việc hướng dẫn thực hiện Quyết định số 97/2008/QĐ-BNN.

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

_______________________________________
ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP VÀ GIA HẠN CHỨNG CHỈ
HÀNH NGHỀ BUÔN BÁN THUỐC BẢO VỆ THỰC VẬT

(dùng cho cửa hàng buôn bán thuốc bảo vệ thực vật) 

Kính gửi: Chi cục bảo vệ thực vật tỉnh Ninh Thuận

Họ và tên (viết chữ in):


Ngày, tháng, năm sinh:
tại


Hộ khẩu thường trú:


Số chứng minh thư nhân dân
Ngày cấp
Nơi cấp
 
Đã tốt nghiệp (đại học, trung cấp nông lâm nghiêp, lớp học chuyên môn về thuốc bảo vệ thực vật)


Nơi cấp
 Ngày cấp


Địa chỉ cửa hàng:


Tôi xin chấp hành nghiêm chỉnh các quy định của pháp luật về buôn bán thuốc bảo vệ thực vật, nếu vi phạm tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm trước cơ quan quản lý chuyên ngành và pháp luật.
	Xác nhận của chính quyền địa phương
nơi đăng ký địa điểm bán thuốc                                    

(ghi rõ đồng ý hay không đồng ý về địa điểm)

(ký và ghi rõ họ tên)
	
	
, ngày
tháng
năm 200

Người đề nghị

(ký và ghi rõ họ tên)
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_______________________________________
ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP VÀ GIA HẠN CHỨNG CHỈ
HÀNH NGHỀ BUÔN BÁN THUỐC BẢO VỆ THỰC VẬT

(dùng cho công ty, chi nhánh kinh doanh thuốc bảo vệ thực vật)

Kính gửi: Chi cục bảo vệ thực vật tỉnh Ninh Thuận

Họ và tên (viết chữ in):


Ngày, tháng, năm sinh:
tại


Chức vụ:


Đơn vị công tác:


Số chứng minh thư nhân dân
Ngày cấp
Nơi cấp
 
Đã tốt nghiệp (đại học, trung cấp nông lâm nghiêp, lớp học chuyên môn về thuốc bảo vệ thực vật)


Nơi cấp
 Ngày cấp


Địa chỉ trụ sở:


Tôi xin chấp hành nghiêm chỉnh các quy định của pháp luật về buôn bán thuốc bảo vệ thực vật, nếu vi phạm tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm trước cơ quan quản lý chuyên ngành và pháp luật.
	Xác nhận của chính quyền
địa phương về địa điểm trụ sở                                    (ký và ghi rõ họ tên)
	
	
, ngày
tháng
năm 200

Người đề nghị

(ký và ghi rõ họ tên)


3. Thông qua nội dung quảng cáo thuốc bảo vệ thực vật tại địa phương (quảng cáo trên báo chí của địa phương)

a) Quy trình thực hiện: 

- Tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ tại Chi cục Bảo vệ thực vật tỉnh.

- Chi cục Bảo vệ thực vật tỉnh thẩm định hồ sơ và giải quyết.

- Trả kết quả cho tổ chức, cá nhân tại Chi cục Bảo vệ thực vật tỉnh;

b) Cách thức thực hiện: 

- Trực tiếp tại trụ sở Chi cục Bảo vệ thực vật tỉnh.

- Thông qua hệ thống bưu chính;

c) Thành phần, số lượng hồ sơ:

* Thành phần hồ sơ:

- Giấy đăng ký hồ sơ quảng cáo (theo mẫu).

- Bản sao giấy chứng nhận đăng ký thuốc bảo vệ thực vật.

- Sản phẩm quảng cáo ghi trong băng, đĩa bằng các loại vật liệu hoặc makét quảng cáo.

Lưu ý: trường hợp tổ chức, cá nhân đã có giấy tiếp nhận hồ sơ đăng ký quảng cáo do Cục Bảo vệ thực vật cấp thì không cần hồ sơ trên, chỉ cần nộp giấy tiếp nhận hồ sơ đăng ký quảng cáo.

* Số lượng hồ sơ: 01 bộ;

d) Thời hạn giải quyết: 10 ngày làm việc (kể từ ngày tiếp nhận hồ sơ hợp lệ);

e) Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: tổ chức, cá nhân;

f) Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: 

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

- Cơ quan  được ủy quyền: Chi cục Bảo vệ thực vật.

- Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: Chi cục Bảo vệ thực vật.

- Cơ quan phối hợp: không;

g) Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: giấy tiếp nhận hồ sơ đăng ký quảng cáo;

h) Lệ phí: không;

i) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: giấy đăng ký hồ sơ quảng cáo;

k)Yêu cầu điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: không;

l) Căn cứ pháp lý thủ tục hành chính:

- Pháp lệnh Quảng cáo ngày 16 tháng 11 năm 2001.

- Nghị định số 24/2003/NĐ-CP ngày 13 tháng 3 năm 2003 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh Quảng cáo.

- Nghị định số 58/2002/NĐ-CP ngày 03 tháng 6 năm 2002 của Chính phủ ban hành điều lệ quản lý thuốc bảo vệ thực vật.

- Thông tư liên tịch số 96/2004/TTLT-BVHTT-BNN&PTNT ngày 03 tháng 11 năm 2004 của liên Bộ Văn hoá - Thông tin và Nông nghiệp và Phát triển nông thôn hướng dẫn về quảng cáo một số hàng hoá trong lĩnh vực nông nghiệp và phát triển nông thôn.

- Quyết định số 89/2006/QĐ-BNN ngày 02 tháng 10 năm 2006 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành quy định về quản lý thuốc bảo vệ thực vật.

	TÊN TỔ CHỨC, CÁ NHÂN

_____________________
	
	  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

_______________________________________


GIẤY ĐĂNG KÝ HỒ SƠ QUẢNG CÁO

số:


Kính gửi:


1. Tên đơn vị đăng ký hồ sơ:


2. Địa chỉ:


3. Số điện thoại, fax, email:


4. Số giấy phép hoạt động:


5. Tên, số điện thoại của người hoặc bộ phận chịu trách nhiệm đăng ký hồ sơ:


6. Danh mục sản phẩm đăng ký quảng cáo:

	STT
	Tên sản phẩm
	Số đăng ký hoặc số giấy tiếp nhận bản công bố tiêu chuẩn chất lượng hàng hoá của sản phẩm
	Hình thức

quảng cáo
	Lần thứ

	1
	 
	 
	 
	 

	2
	 
	 
	 
	 


7. Tài liệu gửi kèm theo hồ sơ:

8. Cam kết của đơn vị đăng ký quảng cáo:

Chúng tôi đã nghiên cứu kỹ Thông tư liên tịch số 96/2004/TTLT/VHTT- NN&PTNT ngày 03 tháng 11 năm 2004 của liên bộ Bộ Văn hoá - Thông tin và Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn hướng dẫn quảng cáo một số hàng hoá trong lĩnh vực nông nghiệp và phát triển nông thôn và cam kết sẽ tuân thủ quy định của pháp luật về quảng cáo.

	
	Tên tỉnh (thành phố), ngày
tháng
năm 200


Thủ trưởng đơn vị
(ghi rõ chức danh, ký tên và đóng dấu) 


4. Cấp giấy chứng nhận huấn luyện chuyên môn về thuốc bảo vệ thực vật

a) Quy trình thực hiện: 

- Cá nhân nộp hồ sơ tại Chi cục Bảo vệ thực vật tỉnh hoặc Trạm Bảo vệ thực vật huyện.

- Trạm Bảo vệ thực vật huyện chuyển hồ sơ cho Chi cục Bảo vệ thực vật tỉnh (nếu hồ sơ nộp tại Trạm Bảo vệ thực vật huyện). Chi cục Bảo vệ thực vật tỉnh mở lớp học và kiểm tra.

- Trả kết quả cho cá nhân tại Chi cục Bảo vệ thực vật tỉnh, Trạm Bảo vệ thực vật huyện;
b) Cách thức thực hiện: 

- Trực tiếp tại trụ sở Chi cục Bảo vệ thực vật tỉnh, Trạm Bảo vệ thực vật huyện.

- Thông qua hệ thống bưu chính, văn thư.

- Qua fax, email;

c) Thành phần, số lượng hồ sơ: 01 bộ.
- Danh sách tham dự lớp học.

- Kết quả kiểm tra;
d) Thời hạn giải quyết: 03 tháng (kể từ ngày học xong);

e) Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: cá nhân;

f) Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: 

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Chi cục Bảo vệ thực vật.

- Cơ quan  được ủy quyền: không.

- Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: Chi cục Bảo vệ thực vật, Trạm Bảo vệ thực vật huyện.
- Cơ quan phối hợp: trường chuyên nghiệp trên địa bàn tỉnh;

g) Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: giấy chứng nhận;

h) Lệ phí: phí đào tạo theo thực tế;

i) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: không;

k) Yêu cầu điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: không;

l) Căn cứ pháp lý thủ tục hành chính:

- Nghị định số 58/2002/NĐ-CP ngày 03 tháng 6 năm 2002 của Chính phủ ban hành điều lệ quản lý thuốc bảo vệ thực vật.

- Quyết định số 97/2008/QĐ-BNN ngày 06 tháng 10 năm 2008 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành quy định về việc cấp chứng chỉ hành nghề sản xuất, gia công, sang chai, đóng gói, buôn bán thuốc bảo vệ thực vật.

- Công văn số 1759/BVTV-TTr ngày 17 tháng 11 năm 2009 của Cục Bảo vệ thực vật về việc hướng dẫn thực hiện Quyết định số 97/2008/QĐ-BNN.

III. LĨNH VỰC TRỒNG TRỌT

1. Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất, sơ chế rau, quả an toàn

a) Quy trình thực hiện: 

- Tổ chức, cá nhân gửi hồ sơ đăng ký đề nghị cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất, sơ chế rau, quả an toàn về Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

- Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thành lập đoàn thẩm định, tiến hành thẩm tra và cấp giấy chứng nhận.

- Tổ chức, cá nhân nhận kết quả tại Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;

b) Cách thức thực hiện: trực tiếp tại Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;
c) Thành phần, số lượng hồ sơ:

* Thành phần hồ sơ:

- Đơn đăng ký chứng nhận đủ điều kiện sản xuất và sơ chế rau, quả an toàn (theo mẫu).
- Bảng kê khai điều kiện sản xuất, sơ chế rau, quả an toàn (theo mẫu);

- Tài liệu khác có liên quan (nếu có).
* Số lượng hồ sơ: 01 bộ;

d) Thời hạn giải quyết: 15 ngày làm việc (kể từ nhận hồ sơ hợp lệ);

e) Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: tổ chức, cá nhân;

f) Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: 

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.
- Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

- Cơ quan phối hợp: Chi cục Bảo vệ thực vật tỉnh;

g) Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất, sơ chế rau, quả an toàn;
h) Lệ phí: không;

i) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: 

- Đơn đăng ký chứng nhận đủ điều kiện sản xuất, sơ chế rau, quả an toàn.

- Bảng kê khai điều kiện sản xuất, sơ chế rau, quả an toàn;

k) Yêu cầu điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: không;

l) Căn cứ pháp lý thủ tục hành chính: Quyết định số 99/2008/QĐ-BNN ngày 15 tháng 10 năm 2008 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành quy định quản lý sản xuất, kinh doanh rau, quả và chè an toàn.

Mẫu đơn đăng ký chứng nhận đủ điều kiện sản xuất, sơ chế rau, quả an toàn

(Ban hành kèm theo Quyết định số 99/2008/QĐ-BNN ngày 15 tháng 10 năm 2008 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn)

________________________________
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

_______________________________________

, ngày
tháng
năm

ĐƠN ĐĂNG KÝ CHỨNG NHẬN

ĐỦ ĐIỀU KIỆN SẢN XUẤT, SƠ CHẾ RAU, QUẢ AN TOÀN

Kính gửi: Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Ninh Thuận

1. Tên nhà sản xuất:


2. Địa chỉ:


Điện thoại
Fax
Email


3. Quyết định thành lập hoặc giấy phép kinh doanh (nếu có):

4. Đăng ký được cấp giấy chứng nhận:

 Sau khi nghiên cứu quy định về quản lý sản xuất, kinh doanh rau, quả, chè an toàn, đặc biệt về điều kiện sản xuất, sơ chế rau, quả an toàn, liên hệ với điều kiện cụ thể, chúng tôi xin đăng ký được cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất, sơ chế rau, quả an toàn:

- Diện tích sản xuất rau, quả an toàn đăng ký:
ha (hoặc quy mô

sản xuất:
kg/đơn vị thời gian);
- Chủng loại rau, quả an toàn đăng ký:
(quy mô diện tích hoặc

quy mô sản xuất:
kg/đơn vị thời gian của từng chủng loại);
- Địa điểm: thôn
, xã (phường)
, huyện (quận)

- Bảng kê điều kiện sản xuất, sơ chế rau, quả an toàn (kèm theo);

5. Chúng tôi cam kết thực hiện đúng quy trình thực hành sản xuất nông nghiệp tốt (VietGAP) cho rau, quả an toàn.

Đề nghị Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Ninh Thuận thẩm định và cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất, sơ chế rau, quả an toàn./.

Đại diện của nhà sản xuất

(ký tên, đóng dấu)

Mẫu bảng kê khai điều kiện sản xuất, sơ chế, chế biến rau, quả an toàn

(Ban hành kèm theo Quyết định số 99/2008/QĐ-BNN ngày 15 tháng 10 năm 2008
của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn)
____________________________
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
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, ngày
tháng
năm

BẢNG KÊ KHAI

ĐIỀU KIỆN SẢN XUẤT, SƠ CHẾ, CHẾ BIẾN RAU, QUẢ AN TOÀN

1. Tên nhà sản xuất:


2. Địa chỉ:
Điện thoại
Fax
Email

3. Điều kiện sản xuất, sơ chế, chế biến rau, quả an toàn:

3.1. Nhân lực:

Danh sách cán bộ kỹ thuật:

	STT
	Họ và tên
	Trình độ chuyên môn
	Thời gian công tác
	Ghi chú

	
	
	
	
	


Danh sách hộ gia đình sản xuất, sơ chế, chế biến rau, quả an toàn:

	STT
	Họ tên chủ hộ
	Diện tích đất trồng ( ha)
	Chứng chỉ tập huấn
	Ghi chú

	
	
	
	
	


3.2. Đất trồng:

- Diện tích sản xuất rau, quả an toàn đăng ký:
ha (hoặc quy mô

sản xuất:
kg/đơn vị thời gian);
- Địa điểm: thôn
, xã (phường)
, huyện (quận)


- Bản đồ giải thửa, hoặc sơ đồ khu vực sản xuất;

- Kết quả phân tích đất theo Phụ lục 1 của quy định này (nếu có);

- Khu vực sản xuất, sơ chế, chế biến cách ly các nguồn gây ô nhiễm
m.
3.3. Nguồn nước tưới: 

- Nguồn nước tưới cho cây rau, quả (sông, ao hồ, nước ngầm, ...):

- Kết quả phân tích nước tưới theo Phụ lục 2 của quy định này (nếu có).

3.4. Quy trình sản xuất, sơ chế, chế biến rau, quả an toàn:

- Các loài rau, quả, chè đăng ký sản xuất:

- Các quy trình sản xuất sơ chế rau, quả an toàn theo GAP (VietGAP
) và chế biến 
chè theo quy trình chế biến an toàn

3.5. Điều kiện sơ chế, chế biến rau, quả an toàn: 

- Diện tích khu sơ chế
m2, loại nhà:


- Diện tích kho bảo quản:
m2, tình trạng kỹ thuật:


- Điều kiện bao gói sản phẩm:


- Quy trình sơ chế rau, quả an toàn theo GAP (VietGAP
) và quy trình

chế biến chè an toàn
cho loại rau, quả đăng ký sản xuất


Chúng tôi cam kết các thông tin trong bảng kê khai là đúng sự thật. 
	
	
	
, ngày
tháng
năm

Đại diện của nhà sản xuất
(ký tên, đóng dấu)


2. Cấp lại giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất, sơ chế rau, quả an toàn

a) Quy trình thực hiện: 

- Trước khi giấy chứng nhận hết hiệu lực 01 (một) tháng, tổ chức, cá nhân phải gửi hồ sơ về Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

- Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thẩm định hồ sơ và cấp lại giấy chứng nhận.

- Tổ chức, cá nhân nhận kết quả tại Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;

b) Cách thức thực hiện: trực tiếp tại Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;

c) Thành phần, số lượng hồ sơ:

* Thành phần hồ sơ: 01 bộ.
- Hồ sơ đề nghị cấp lại (không quy định cụ thể tài liệu trong hồ sơ).

- Báo cáo kết quả sản xuất, sơ chế rau quả an toàn trong thời gian được cấp giấy chứng nhận (đối với trường hợp giấy chứng nhận hết hiệu lực).

- Báo cáo khắc phục (đối với trường hợp bị thu hồi giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất, sơ chế rau, quả an toàn);
d) Thời hạn giải quyết: 15 ngày làm việc (kể từ nhận hồ sơ hợp lệ);

e) Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: tổ chức, cá nhân;

f) Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: 

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

- Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

- Cơ quan phối hợp: Chi cục Bảo vệ thực vật tỉnh;
g) Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: giấy chứng nhận;

h) Lệ phí: không;

i) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: không;

k) Yêu cầu điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: không;

l) Căn cứ pháp lý thủ tục hành chính: Quyết định số 99/2008/QĐ-BNN ngày 15 tháng 10 năm 2008 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành quy định quản lý sản xuất, kinh doanh rau, quả và chè an toàn.

3. Tiếp nhận công bố sản phẩm rau, quả an toàn (trường hợp công bố dựa trên kết quả đánh giá của tổ chức chứng nhận)

a) Quy trình thực hiện: 

- Tổ chức, cá nhân gửi hồ sơ công bố sản phẩm rau, quả an toàn đến Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Ninh Thuận.

- Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thảm định hồ sơ và thông báo bằng văn bản cho tổ chức, cá nhân;

b) Cách thức thực hiện: trực tiếp tại Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;
c) Thành phần, số lượng hồ sơ:

* Thành phần hồ sơ:

- Bản công bố rau, quả an toàn (theo mẫu).
- Bản sao hợp lệ giấy chứng nhận VietGAP (hoặc giấy chứng nhận phù hợp với tiêu chuẩn GAP khác).
- Bản sao hợp lệ giấy chứng nhận phù hợp với quy trình chế biến sản phẩm rau, quả an toàn (trường hợp công bố sản phẩm rau, quả chế biến an toàn) do tổ chức chứng nhận cấp.

- Bản sao hợp lệ phiếu kết quả kiểm nghiệm các mẫu điển hình (nếu có).

* Số lượng hồ sơ: 01 bộ;

d) Thời hạn giải quyết: 07 ngày làm việc (kể từ nhận hồ sơ hợp lệ);

e) Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: tổ chức, cá nhân;

f) Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: 

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

- Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

- Cơ quan phối hợp: không;

g) Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: thông báo tiếp nhận bản công bố sản phẩm rau, quả an toàn;

h) Lệ phí: không;

i) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: bản công bố sản phẩm rau, quả an toàn;

k) Yêu cầu điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: không;

l) Căn cứ pháp lý thủ tục hành chính: Quyết định số 99/2008/QĐ-BNN ngày 15 tháng 10 năm 2008 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành quy định quản lý sản xuất, kinh doanh rau, quả và chè an toàn.

Mẫu bản công bố sản phẩm rau, quả an toàn 

(Ban hành kèm theo Quyết định số 99/2008/QĐ-BNN ngày 15 tháng 10 năm 2008 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn)

__________________________________
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BẢN CÔNG BỐ
SẢN PHẨM RAU, QUẢ AN TOÀN

Số:


Tên nhà sản xuất:


Địa chỉ:


Điện thoại:
Fax:
Email:


CÔNG BỐ:

Các sản phẩm sau đây (tên loài cây trồng):


Được sản xuất, sơ chế phù hợp với quy trình thực hành sản xuất nông nghiệp tốt (VietGAP,
) cho
, (được chế biến theo quy trình chế biến an toàn

do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành
) và mẫu điển hình đạt

các chỉ tiêu vệ sinh an toàn thực phẩm theo quy chuẩn kỹ thuật, hoặc quy định

Căn cứ công bố: giấy chứng nhận VietGAP (hoặc giấy chứng nhận phù hợp tiêu chuẩn GAP khác) số
ngày
tháng
năm
và giấy chứng nhận

chế biến chè an toàn do tổ chức chứng nhận
(tên, địa chỉ của tổ chức

chứng nhận) cấp hoặc báo cáo tự đánh giá của nhà sản xuất (số
, ngày

tháng
năm
).
	
	
	
, ngày
tháng
năm 200

Đại diện nhà sản xuất
(ký tên, đóng dấu)


4. Tiếp nhận công bố sản phẩm rau, quả an toàn (trường hợp công bố dựa trên kết quả tự đánh giá và giám sát nội bộ)

a) Quy trình thực hiện: 

- Tổ chức, cá nhân gửi hồ sơ công bố sản phẩm rau, quả an toàn đến Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

- Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thảm định hồ sơ và thông báo bằng văn bản cho tổ chức, cá nhân;

b) Cách thức thực hiện: trực tiếp tại Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;

c) Thành phần, số lượng hồ sơ:

* Thành phần hồ sơ:

- Bản công bố rau, quả an toàn theo mẫu tại (theo mẫu).

- Kế hoạch, chỉ tiêu đánh giá và giám sát nội bộ.

- Báo cáo tự đánh giá quá trình sản xuất, sơ chế, chế biến.

- Bản sao hợp lệ quyết định chỉ định phòng kiểm nghiệm của nhà sản xuất hoặc nhà sản xuất hợp đồng thuê.

- Bản sao hợp lệ quyết định chỉ định hoặc chứng chỉ đào tạo của người lấy mẫu.

- Bản sao hợp lệ chứng chỉ chuyên môn của nhân viên đánh giá, giám sát nội bộ.

- Bản sao hợp lệ phiếu kết quả kiểm nghiệm các mẫu điển hình.

* Số lượng hồ sơ: 01 bộ;

d) Thời hạn giải quyết: 07 ngày làm việc (kể từ nhận hồ sơ hợp lệ);

e) Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: tổ chức, cá nhân;

f) Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: 

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

- Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

- Cơ quan phối hợp: không;

g) Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: thông báo tiếp nhận bản công bố sản phẩm rau, quả an toàn;

h) Lệ phí: không;

i) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: bản công bố sản phẩm rau, quả an toàn;

k) Yêu cầu điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: không.

l) Căn cứ pháp lý thủ tục hành chính: Quyết định số 99/2008/QĐ-BNN ngày 15 tháng 10 năm 2008 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành quy định quản lý sản xuất, kinh doanh rau, quả và chè an toàn.

Mẫu bản công bố sản phẩm rau, quả an toàn 

(Ban hành kèm theo Quyết định số 99/2008/QĐ-BNN ngày 15 tháng 10 năm 2008 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn)

___________________________________
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

_______________________________________
BẢN CÔNG BỐ
SẢN PHẨM RAU, QUẢ AN TOÀN

Số:


Tên nhà sản xuất:


Địa chỉ:


Điện thoại:
Fax:
Email:


CÔNG BỐ:

Các sản phẩm sau đây (tên loài cây trồng):


Được sản xuất, sơ chế phù hợp với quy trình thực hành sản xuất nông nghiệp tốt (VietGAP,
) cho
, (được chế biến theo quy trình chế biến an toàn

do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành
) và mẫu điển hình đạt

các chỉ tiêu vệ sinh an toàn thực phẩm theo quy chuẩn kỹ thuật, hoặc quy định

Căn cứ công bố: giấy chứng nhận VietGAP (hoặc giấy chứng nhận phù hợp tiêu chuẩn GAP khác) số
ngày
tháng
năm
và giấy chứng nhận

chế biến chè an toàn do tổ chức chứng nhận
(tên, địa chỉ của tổ chức

chứng nhận) cấp hoặc báo cáo tự đánh giá của nhà sản xuất (số
, ngày

tháng
năm
).
	
	
	
, ngày
tháng
năm 200

Đại diện nhà sản xuất
(ký tên, đóng dấu)


5. Tiếp nhận công bố sản phẩm được sản xuất theo VietGAP

a) Quy trình thực hiện: 

- Tổ chức, cá nhân được cấp giấy chứng nhận VietGAP gửi hồ sơ công bố sản phẩm được sản xuất theo VietGAP đến Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

- Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thẩm tra hồ sơ và gửi thông báo tiếp nhận bản công bố sản phẩm sản xuất theo VietGAP tới tổ chức, cá nhân;

b) Cách thức thực hiện: trực tiếp tại Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;
c) Thành phần, số lượng hồ sơ:

* Thành phần hồ sơ:

- Bản công bố sản phẩm được sản xuất theo VietGAP (theo mẫu).

- Bản sao hợp pháp giấy chứng nhận VietGAP.

* Số lượng hồ sơ: 01 bộ;

d) Thời hạn giải quyết: 07 ngày làm việc (kể từ nhận hồ sơ hợp lệ);

e) Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: tổ chức, cá nhân;

f) Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: 

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

- Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

- Cơ quan phối hợp: không;

g) Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: thông báo tiếp nhận bản công bố sản phẩm được sản xuất theo VietGAP;
h) Lệ phí: không;

i) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: bản công bố sản phẩm được sản xuất theo VietGAP;
k) Yêu cầu điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: không;

l) Căn cứ pháp lý thủ tục hành chính: Quyết định số 84/2008/QĐ-BNN ngày 28 tháng 7 năm 2008 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành quy chế chứng nhận quy trình thực hành sản xuất nông nghiệp tốt (VietGAP) cho rau, quả và chè an toàn.

MẪU BẢN CÔNG BỐ SẢN PHẨM SẢN XUẤT THEO VIETGAP

(Ban hành kèm theo Quyết định số 84/2008/QĐ-BNN ngày 28 tháng 7 năm 2008 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn)

________________________________
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

_______________________________________
BẢN CÔNG BỐ
SẢN PHẨM SẢN XUẤT THEO VIETGAP

Số:


Tên tổ chức, cá nhân:


Địa chỉ:


Điện thoại:
Fax:
Email:


CÔNG BỐ:

Các sản phẩm sau đây:


Được sản xuất theo quy trình thực hành sản xuất nông nghiệp tốt (VietGAP) cho
do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành kèm

theo Quyết định số
/QĐ-BNN ngày
tháng
năm

Căn cứ công bố: giấy chứng nhận VietGAP số
ngày
tháng
năm

do tổ chức chứng nhận
(tên, địa chỉ của tổ chức chứng nhận chất lượng) cấp.
	
	
	
, ngày
tháng
năm 200

Đại diện tổ chức, cá nhân
(ký tên, đóng dấu)


IV. LĨNH VỰC LÂM NGHIỆP

1. Công nhận cây trội (cây mẹ)

a) Quy trình thực hiện: 

- Tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ tại Chi cục Lâm nghiệp.

- Chi cục Lâm nghiệp thẩm tra hồ sơ và tham mưu Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn xem xét.

- Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quyết định và gửi kết quả cho Chi cục Lâm nghiệp.

- Tổ chức, cá nhân nhận kết quả tại Chi cục Lâm nghiệp;

b) Cách thức thực hiện: 

- Trực tiếp tại trụ sở Chi cục Lâm nghiệp tỉnh Ninh Thuận.

- Thông qua hệ thống bưu chính;

c) Thành phần, số lượng hồ sơ:

* Thành phần hồ sơ:

- Đơn đăng ký nguồn giống cây trồng lâm nghiệp của tỉnh (theo mẫu).

- Báo cáo kỹ thuật về nguồn giống:

+ Nguồn gốc (rừng tự nhiên/rừng trồng).

+ Tuổi trung bình hoặc năm trồng.

+ Nguồn vật liệu giống trồng ban đầu (cây ươm từ hạt, cây ghép, cây giâm hom, cây nuôi cấy mô, xuất xứ, số cây trội được lấy hạt, số dòng vô tính).

+ Sơ đồ bố trí cây trồng.

+ Diện tích.

+ Chiều cao trung bình (m).

+ Đường kính trung bình ở 1.3 (m).

+ Đường kính tán cây trung bình (m).

+ Cự ly trồng ban đầu và mật độ hiện thời (số cây/ha).

+ Tình hình ra hoa, kết hạt.

+ Tóm tắt các kết quả khảo nghiệm hoặc trồng thử bằng nguồn giống này (nếu có).

* Số lượng hồ sơ: 01 bộ;

d) Thời hạn giải quyết: 30 - 60 ngày làm việc (kể từ nhận hồ sơ hợp lệ);

e) Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: tổ chức, cá nhân;

f) Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: 

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.
- Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: Chi cục Lâm nghiệp.

- Cơ quan phối hợp: Trung tâm Giống, Trung tâm Khuyến nông - Khuyến ngư, Chi cục Kiểm lâm;

g) Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: 

- Chứng chỉ.

- Quyết định hành chính;

h) Lệ phí: không;

i) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: đơn đăng ký nguồn giống cây trồng lâm nghiệp của tỉnh;

k) Yêu cầu điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: không;

l) Căn cứ pháp lý thủ tục hành chính:

- Pháp lệnh Giống cây trồng ngày 24 tháng 3 năm 2004.

- Quyết định số 89/2005/QĐ-BNN ngày 29 tháng 12 năm 2005 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc ban hành quy chế quản lý giống cây trồng lâm nghiệp.

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

_______________________________________
ĐƠN ĐĂNG KÝ
NGUỒN GIỐNG CÂY TRỒNG LÂM NGHIỆP CỦA TỈNH 

Kính gửi: Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Ninh Thuận

Căn cứ vào quy chế quản lý giống cây trồng lâm nghiệp và tiêu chuẩn về các loại hình nguồn giống cây trồng lâm nghiệp đã ban hành, chúng tôi làm đơn này đề nghị Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Ninh Thuận thẩm định và cấp chứng chỉ công nhận các nguồn giống sau đây:

	A. Phần dành cho người làm đơn

	Tên chủ nguồn giống

(Đơn vị hoặc cá nhân)
	

	Địa chỉ

(Kèm số điện thoại/Fax/E-mail nếu có)
	

	Loài cây
	1. Tên khoa học

2. Tên Việt Nam

	Vị trí hành chính và địa lý của nguồn giống xin công nhận
	Tỉnh:
Huyện:
Xã:

Thuộc lô, khoảnh, tiểu khu, lâm trường:

Vĩ độ:                      Kinh độ:

Độ cao trên mặt nước biển:

	Các thông tin chi tiết về nguồn giống xin công nhận:

	1. Nguồn gốc (rừng tự nhiên/rừng trồng):

2. Nguồn vật liệu giống trồng ban đầu (cây ươm từ hạt, cây ghép, cây giâm hom, cây nuôi cấy mô, xuất xứ, số cây trội được lấy hạt, số dòng vô tính):

3. Tuổi trung bình hoặc năm trồng:

4. Sơ đồ bố trí cây trồng:

5. Diện tích:

6. Chiều cao trung bình (m):

7. Đường kính trung bình ở 1.3 (m):

8. Đường kính tán cây trung bình (m):

9. Cự ly trồng ban đầu và mật độ hiện thời (số cây/ha):

10. Tình hình ra hoa, kết hạt:

11. Tóm tắt các kết quả khảo nghiệm hoặc trồng thử bằng nguồn giống này (nếu có):

	Sơ đồ vị trí nguồn giống (nếu có):

	Loại hình nguồn giống đề nghị được công nhận:

( Lâm phần tuyển chọn 

( Rừng giống chuyển hoá

( Rừng giống trồng 

( Cây mẹ (cây trội)

( Cây đầu dòng (hoặc vườn cung cấp hom)

	
	Ngày
tháng
năm 200

Chữ ký của người làm đơn

(con dấu của đơn vị nếu có)



	B. Phần dành cho Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

	Nhận đơn ngày
tháng
năm 200


	Ngày thẩm định tại hiện trường nguồn giống:

Ngày họp Hội đồng thẩm định:

	Chi cục trưởng Chi cục Lâm nghiệp
	Ngày
tháng
năm 200


GIÁM ĐỐC SỞ NN-PTNT

(ký tên)




2. Công nhận lâm phần tuyển chọn

a) Quy trình thực hiện: 

- Tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ tại Chi cục Lâm nghiệp.

- Chi cục Lâm nghiệp thẩm tra hồ sơ và tham mưu Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn xem xét.

- Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quyết định và gửi kết quả cho Chi cục Lâm nghiệp.

- Tổ chức, cá nhân nhận kết quả tại Chi cục Lâm nghiệp;

b) Cách thức thực hiện: 

- Trực tiếp tại trụ sở Chi cục Lâm nghiệp.

- Thông qua hệ thống bưu chính;

c) Thành phần, số lượng hồ sơ:

* Thành phần hồ sơ:

- Đơn đăng ký nguồn giống cây trồng lâm nghiệp của tỉnh (theo mẫu).

- Báo cáo kỹ thuật về nguồn giống:

+ Nguồn gốc (rừng tự nhiên/rừng trồng).

+ Tuổi trung bình hoặc năm trồng.

+ Nguồn vật liệu giống trồng ban đầu (cây ươm từ hạt, cây ghép, cây giâm hom, cây nuôi cấy mô, xuất xứ, số cây trội được lấy hạt, số dòng vô tính).

+ Sơ đồ bố trí cây trồng.

+ Diện tích.

+ Chiều cao trung bình (m).

+ Đường kính trung bình ở 1.3 (m).

+ Đường kính tán cây trung bình (m).

+ Cự ly trồng ban đầu và mật độ hiện thời (số cây/ha).

+ Tình hình ra hoa, kết hạt.

+ Tóm tắt các kết quả khảo nghiệm hoặc trồng thử bằng nguồn giống.

* Số lượng hồ sơ: 01 bộ;

d) Thời hạn giải quyết: chưa quy định;

e) Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: tổ chức, cá nhân;

f) Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: 

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.
- Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: Chi cục Lâm nghiệp.

- Cơ quan phối hợp: Trung tâm Giống, Trung tâm Khuyến nông - Khuyến ngư, Chi cục Kiểm lâm;

g) Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: 

- Chứng chỉ.

- Quyết định hành chính;

h) Lệ phí: 500.000 đồng;

i) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: đơn đăng ký nguồn giống cây trồng lâm nghiệp của tỉnh;

k) Yêu cầu điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: không;

l) Căn cứ pháp lý thủ tục hành chính:

- Pháp lệnh Giống cây trồng ngày 24 tháng 3 năm 2004.

- Quyết định số 89/2005/QĐ-BNN ngày 29 tháng 12 năm 2005 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc ban hành quy chế quản lý giống cây trồng lâm nghiệp.

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

_______________________________________
ĐƠN ĐĂNG KÝ

NGUỒN GIỐNG CÂY TRỒNG LÂM NGHIỆP CỦA TỈNH 

Kính gửi: Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Ninh Thuận

Căn cứ vào quy chế quản lý giống cây trồng lâm nghiệp và tiêu chuẩn về các loại hình nguồn giống cây trồng lâm nghiệp đã ban hành, chúng tôi làm đơn này đề nghị Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Ninh Thuận thẩm định và cấp chứng chỉ công nhận các nguồn giống sau đây:

	A. Phần dành cho người làm đơn

	Tên chủ nguồn giống

(Đơn vị hoặc cá nhân)
	

	Địa chỉ

(Kèm số điện thoại/Fax/E-mail nếu có)
	

	Loài cây
	1. Tên khoa học

2. Tên Việt Nam

	Vị trí hành chính và địa lý của nguồn giống xin công nhận
	Tỉnh:
Huyện:
Xã:

Thuộc lô, khoảnh, tiểu khu, lâm trường:

Vĩ độ:                      Kinh độ:

Độ cao trên mặt nước biển:

	Các thông tin chi tiết về nguồn giống xin công nhận:

	1. Nguồn gốc (rừng tự nhiên/rừng trồng):

2. Nguồn vật liệu giống trồng ban đầu (cây ươm từ hạt, cây ghép, cây giâm hom, cây nuôi cấy mô, xuất xứ, số cây trội được lấy hạt, số dòng vô tính):

3. Tuổi trung bình hoặc năm trồng:

4. Sơ đồ bố trí cây trồng:

5. Diện tích:

6. Chiều cao trung bình (m):

7. Đường kính trung bình ở 1.3 (m):

8. Đường kính tán cây trung bình (m):

9. Cự ly trồng ban đầu và mật độ hiện thời (số cây/ha):

10. Tình hình ra hoa, kết hạt:

11. Tóm tắt các kết quả khảo nghiệm hoặc trồng thử bằng nguồn giống này (nếu có):

	Sơ đồ vị trí nguồn giống (nếu có):

	Loại hình nguồn giống đề nghị được công nhận:

( Lâm phần tuyển chọn 

( Rừng giống chuyển hoá

( Rừng giống trồng 

( Cây mẹ (cây trội)

( Cây đầu dòng (hoặc vườn cung cấp hom)

	
	Ngày
tháng
năm 200


Chữ ký của người làm đơn

(con dấu của đơn vị nếu có)



	B. Phần dành cho Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

	Nhận đơn ngày
tháng
năm 200


	Ngày thẩm định tại hiện trường nguồn giống:

Ngày họp Hội đồng thẩm định:

	Chi cục trưởng Chi cục Lâm nghiệp
	Ngày
tháng
năm 200


GIÁM ĐỐC SỞ NN-PTNT

(ký tên)




3. Công nhận rừng giống chuyển hoá

a) Quy trình thực hiện: 

- Tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ tại Chi cục Lâm nghiệp.

- Chi cục Lâm nghiệp thẩm tra hồ sơ và tham mưu Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn xem xét.

- Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quyết định và gửi kết quả cho Chi cục Lâm nghiệp.

- Tổ chức, cá nhân nhận kết quả tại Chi cục Lâm nghiệp;

b) Cách thức thực hiện: 

- Trực tiếp tại trụ sở Chi cục Lâm nghiệp.

- Thông qua hệ thống bưu chính;

c) Thành phần, số lượng hồ sơ:

* Thành phần hồ sơ:

- Đơn đăng ký nguồn giống cây trồng lâm nghiệp của tỉnh (theo mẫu).
- Báo cáo kỹ thuật về nguồn giống:

+ Nguồn gốc (rừng tự nhiên/rừng trồng).

+ Tuổi trung bình hoặc năm trồng.

+ Nguồn vật liệu giống trồng ban đầu (cây ươm từ hạt, cây ghép, cây giâm hom, cây nuôi cấy mô, xuất xứ, số cây trội được lấy hạt, số dòng vô tính).

+ Sơ đồ bố trí cây trồng.

+ Diện tích.

+ Chiều cao trung bình (m).

+ Đường kính trung bình ở 1.3 (m).

+ Đường kính tán cây trung bình (m).

+ Cự ly trồng ban đầu và mật độ hiện thời (số cây/ha).

+ Tình hình ra hoa, kết hạt.

+ Tóm tắt các kết quả khảo nghiệm hoặc trồng thử bằng nguồn giống.

* Số lượng hồ sơ: 01 bộ;

d) Thời hạn giải quyết: chưa quy định;

e) Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: tổ chức, cá nhân;

f) Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: 

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

- Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: Chi cục Lâm nghiệp.

- Cơ quan phối hợp: Trung tâm Giống, Trung tâm Khuyến nông - Khuyến ngư, Chi cục Kiểm lâm;

g) Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: 

- Chứng chỉ.

- Quyết định hành chính;

h) Lệ phí: 1.500.000 đồng;

i) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: đơn đăng ký nguồn giống cây trồng lâm nghiệp của tỉnh;

k) Yêu cầu điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: không;

l) Căn cứ pháp lý thủ tục hành chính:

- Pháp lệnh Giống cây trồng ngày 24 tháng 3 năm 2004.

- Quyết định số 89/2005/QĐ-BNN ngày 29 tháng 12 năm 2005 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc ban hành quy chế quản lý giống cây trồng lâm nghiệp.

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

_______________________________________
ĐƠN ĐĂNG KÝ

NGUỒN GIỐNG CÂY TRỒNG LÂM NGHIỆP CỦA TỈNH 

Kính gửi: Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Ninh Thuận

Căn cứ vào quy chế quản lý giống cây trồng lâm nghiệp và tiêu chuẩn về các loại hình nguồn giống cây trồng lâm nghiệp đã ban hành, chúng tôi làm đơn này đề nghị Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Ninh Thuận thẩm định và cấp chứng chỉ công nhận các nguồn giống sau đây:

	A. Phần dành cho người làm đơn

	Tên chủ nguồn giống

(Đơn vị hoặc cá nhân)
	

	Địa chỉ

(Kèm số điện thoại/Fax/E-mail nếu có)
	

	Loài cây
	1. Tên khoa học

2. Tên Việt Nam

	Vị trí hành chính và địa lý của nguồn giống xin công nhận
	Tỉnh:
Huyện:
Xã:

Thuộc lô, khoảnh, tiểu khu, lâm trường:

Vĩ độ:                      Kinh độ:

Độ cao trên mặt nước biển:

	Các thông tin chi tiết về nguồn giống xin công nhận:

	1. Nguồn gốc (rừng tự nhiên/rừng trồng):

2. Nguồn vật liệu giống trồng ban đầu (cây ươm từ hạt, cây ghép, cây giâm hom, cây nuôi cấy mô, xuất xứ, số cây trội được lấy hạt, số dòng vô tính):

3. Tuổi trung bình hoặc năm trồng:

4. Sơ đồ bố trí cây trồng:

5. Diện tích:

6. Chiều cao trung bình (m):

7. Đường kính trung bình ở 1.3 (m):

8. Đường kính tán cây trung bình (m):

9. Cự ly trồng ban đầu và mật độ hiện thời (số cây/ha):

10. Tình hình ra hoa, kết hạt:

11. Tóm tắt các kết quả khảo nghiệm hoặc trồng thử bằng nguồn giống này (nếu có):

	Sơ đồ vị trí nguồn giống (nếu có):

	Loại hình nguồn giống đề nghị được công nhận:

( Lâm phần tuyển chọn 

( Rừng giống chuyển hoá

( Rừng giống trồng 

( Cây mẹ (cây trội)

( Cây đầu dòng (hoặc vườn cung cấp hom)

	
	Ngày
tháng
năm 200


Chữ ký của người làm đơn

(con dấu của đơn vị nếu có)



	B. Phần dành cho Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

	Nhận đơn ngày
tháng
năm 200


	Ngày thẩm định tại hiện trường nguồn giống:

Ngày họp Hội đồng thẩm định:

	Chi cục trưởng Chi cục Lâm nghiệp
	Ngày
tháng
năm 200


GIÁM ĐỐC SỞ NN-PTNT

(ký tên)




4. Công nhận vườn cây đầu dòng

a) Quy trình thực hiện: 

- Tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ tại Chi cục Lâm nghiệp.

- Chi cục Lâm nghiệp thẩm tra hồ sơ và tham mưu Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn xem xét.

- Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quyết định và gửi kết quả cho Chi cục Lâm nghiệp.

- Tổ chức, cá nhân nhận kết quả tại Chi cục Lâm nghiệp;

b) Cách thức thực hiện: 

- Trực tiếp tại trụ sở Chi cục Lâm nghiệp.

- Thông qua hệ thống bưu chính;

c) Thành phần, số lượng hồ sơ:

* Thành phần hồ sơ:

- Đơn đăng ký nguồn giống cây trồng lâm nghiệp của tỉnh (theo mẫu).

- Báo cáo kỹ thuật về nguồn giống:

+ Nguồn gốc (rừng tự nhiên/rừng trồng).

+ Tuổi trung bình hoặc năm trồng.

+ Nguồn vật liệu giống trồng ban đầu (cây ươm từ hạt, cây ghép, cây giâm hom, cây nuôi cấy mô, xuất xứ, số cây trội được lấy hạt, số dòng vô tính).

+ Sơ đồ bố trí cây trồng.

+ Diện tích.

+ Chiều cao trung bình (m).

+ Đường kính trung bình ở 1.3 (m).

+ Đường kính tán cây trung bình (m).

+ Cự ly trồng ban đầu và mật độ hiện thời (số cây/ha).

+ Tình hình ra hoa, kết hạt.

+ Tóm tắt các kết quả khảo nghiệm hoặc trồng thử bằng nguồn giống.

* Số lượng hồ sơ: 01 bộ;

d) Thời hạn giải quyết: chưa quy định;

e) Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: tổ chức, cá nhân;

f) Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: 

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.
- Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: Chi cục Lâm nghiệp.

- Cơ quan phối hợp: Trung tâm Giống, Trung tâm Khuyến nông - Khuyến ngư, Chi cục Kiểm lâm;

g) Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: 

- Chứng chỉ.

- Quyết định hành chính;

h) Lệ phí: 500.000 đồng;

i) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: đơn đăng ký nguồn giống cây trồng lâm nghiệp của tỉnh;

k) Yêu cầu điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: không;

l) Căn cứ pháp lý thủ tục hành chính:

- Pháp lệnh Giống cây trồng ngày 24 tháng 3 năm 2004.

- Quyết định số 89/2005/QĐ-BNN ngày 29 tháng 12 năm 2005 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc ban hành quy chế quản lý giống cây trồng lâm nghiệp.

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

_______________________________________
ĐƠN ĐĂNG KÝ

NGUỒN GIỐNG CÂY TRỒNG LÂM NGHIỆP CỦA TỈNH 

Kính gửi: Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Ninh Thuận

Căn cứ vào quy chế quản lý giống cây trồng lâm nghiệp và tiêu chuẩn về các loại hình nguồn giống cây trồng lâm nghiệp đã ban hành, chúng tôi làm đơn này đề nghị Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Ninh Thuận thẩm định và cấp chứng chỉ công nhận các nguồn giống sau đây:

	A. Phần dành cho người làm đơn

	Tên chủ nguồn giống

(Đơn vị hoặc cá nhân)
	

	Địa chỉ

(Kèm số điện thoại/Fax/E-mail nếu có)
	

	Loài cây
	1. Tên khoa học

2. Tên Việt Nam

	Vị trí hành chính và địa lý của nguồn giống xin công nhận
	Tỉnh:
Huyện:
Xã:

Thuộc lô, khoảnh, tiểu khu, lâm trường:

Vĩ độ:                      Kinh độ:

Độ cao trên mặt nước biển:

	Các thông tin chi tiết về nguồn giống xin công nhận:

	1. Nguồn gốc (rừng tự nhiên/rừng trồng):

2. Nguồn vật liệu giống trồng ban đầu (cây ươm từ hạt, cây ghép, cây giâm hom, cây nuôi cấy mô, xuất xứ, số cây trội được lấy hạt, số dòng vô tính):

3. Tuổi trung bình hoặc năm trồng:

4. Sơ đồ bố trí cây trồng:

5. Diện tích:

6. Chiều cao trung bình (m):

7. Đường kính trung bình ở 1.3 (m):

8. Đường kính tán cây trung bình (m):

9. Cự ly trồng ban đầu và mật độ hiện thời (số cây/ha):

10. Tình hình ra hoa, kết hạt:

11. Tóm tắt các kết quả khảo nghiệm hoặc trồng thử bằng nguồn giống này (nếu có):

	Sơ đồ vị trí nguồn giống (nếu có):

	Loại hình nguồn giống đề nghị được công nhận:

( Lâm phần tuyển chọn 

( Rừng giống chuyển hoá

( Rừng giống trồng 

( Cây mẹ (cây trội)

( Cây đầu dòng (hoặc vườn cung cấp hom)

	
	Ngày
tháng
năm 200


Chữ ký của người làm đơn

(con dấu của đơn vị nếu có)



	B. Phần dành cho Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

	Nhận đơn ngày
tháng
năm 200


	Ngày thẩm định tại hiện trường nguồn giống:

Ngày họp Hội đồng thẩm định:

	Chi cục trưởng Chi cục Lâm nghiệp
	Ngày
tháng
năm 200


GIÁM ĐỐC SỞ NN-PTNT

(ký tên)




5. Hủy bỏ chứng chỉ công nhận nguồn giống (5 loại: cây trội, lâm phần tuyển chọn, rừng giống chuyển hoá, vườn cây đầu dòng, rừng giống trồng)

a) Quy trình thực hiện: 

- Tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ tại Chi cục Lâm nghiệp.

- Chi cục Lâm nghiệp thẩm tra hồ sơ và tham mưu Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quyết định.

- Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quyết định và chuyển kết quả cho Chi cục Lâm nghiệp.

- Tổ chức, cá nhân nhận kết quả tại Chi cục Lâm nghiệp;

b) Cách thức thực hiện: 

- Trực tiếp tại trụ sở Chi cục Lâm nghiệp.

- Thông qua hệ thống bưu chính;

c) Thành phần, số lượng hồ sơ:

* Thành phần hồ sơ: chưa quy định.
* Số lượng hồ sơ: 01 bộ;

d) Thời hạn giải quyết: 30 ngày làm việc (kể từ ngày nhận hồ sơ hợp lệ);

e) Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: tổ chức, cá nhân;

f) Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: 

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.
- Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: Chi cục Lâm nghiệp.

- Cơ quan phối hợp: Trung tâm Giống, Trung tâm Khuyến nông - Khuyến ngư, Chi cục Kiểm lâm;

g) Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: quyết định hành chính;

h) Lệ phí: không;

i) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: không;

k) Yêu cầu điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: không;

l) Căn cứ pháp lý thủ tục hành chính: Quyết định số 89/2005/QĐ-BNN ngày 29 tháng 12 năm 2005 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc ban hành quy chế quản lý giống cây trồng lâm nghiệp.

6. Cải tạo rừng (đối với chủ rừng: không phải hộ gia đình, cá nhân, không phải vườn quốc gia, đơn vị sự nghiệp thuộc Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn)

a) Quy trình thực hiện: 

- Tổ chức nộp hồ sơ tại Chi cục Lâm nghiệp.

- Chi cục Lâm nghiệp thẩm tra hồ sơ và tham mưu Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quyết định.

- Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quyết định và chuyển kết quả cho Chi cục Lâm nghiệp.

- Tổ chức nhận kết quả tại Chi cục Lâm nghiệp;

b) Cách thức thực hiện: trực tiếp tại Chi cục Lâm nghiệp;

c) Thành phần, số lượng hồ sơ:

* Thành phần hồ sơ: 

- Tờ trình xin cải tạo rừng.

- Dự án cải tạo rừng (do chủ rừng lập).

* Số lượng hồ sơ: 01 bộ;

d) Thời hạn giải quyết: chưa quy định;

e) Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: tổ chức;

f) Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: 

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.
- Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: Chi cục Lâm nghiệp.

- Cơ quan phối hợp: không;

g) Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: quyết định hành chính;

h) Lệ phí: không;

i) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: không;

k) Yêu cầu điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: không;

l) Căn cứ pháp lý thủ tục hành chính:

- Luật Bảo vệ và phát triển rừng ngày 01 tháng 4 năm 2005.

- Quyết định số 186/2006/QĐ-TTg ngày 14 tháng 8 năm 2006 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành quy chế quản lý rừng.

- Quyết định số 40/2005/QĐ-BNN ngày 07 tháng 7 năm 2005 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc ban hành quy chế khai thác gỗ và lâm sản khác.

7. Thẩm định và phê duyệt phương án điều chế rừng cho các chủ rừng là tổ chức thuộc tỉnh

a) Quy trình thực hiện: 

- Tổ chức nộp hồ sơ tại Chi cục Lâm nghiệp.

- Chi cục Lâm nghiệp thẩm tra hồ sơ và tham mưu Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quyết định.

- Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quyết định và chuyển kết quả cho Chi cục Lâm nghiệp.

- Tổ chức nhận kết quả tại Chi cục Lâm nghiệp;

b) Cách thức thực hiện: trực tiếp tại Chi cục Lâm nghiệp;

c) Thành phần, số lượng hồ sơ:

* Thành phần hồ sơ: 

- Văn bản đề nghị của tổ chức.

- Phương án điều chế rừng đơn giản.

* Số lượng hồ sơ: 04 bộ;

d) Thời hạn giải quyết: chưa quy định;

e) Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: tổ chức;

f) Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: 

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.
- Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: Chi cục Lâm nghiệp.

- Cơ quan phối hợp: không;

g) Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: quyết định hành chính;

h) Lệ phí: không;

i) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: không;

k) Yêu cầu điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: không;

l) Căn cứ pháp lý thủ tục hành chính: Quyết định số 89/2005/QĐ-BNN ngày 29 tháng 12 năm 2005 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc ban hành quy chế quản lý giống cây trồng lâm nghiệp.

8. Phê duyệt thiết kế khai thác chính gỗ rừng tự nhiên cho các chủ rừng

a) Quy trình thực hiện: 


- Tổ chức nộp hồ sơ tại Chi cục Lâm nghiệp.

- Chi cục Lâm nghiệp thẩm tra hồ sơ và tham mưu Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quyết định.

- Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quyết định và chuyển kết quả cho Chi cục Lâm nghiệp.

- Tổ chức nhận kết quả tại Chi cục Lâm nghiệp;

b) Cách thức thực hiện: trực tiếp tại Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;

c) Thành phần, số lượng hồ sơ:

* Thành phần hồ sơ: 

- Văn bản đề nghị của các tổ chức, doanh nghiệp.

- Hồ sơ thiết kế khai thác gỗ của các tổ chức, doanh nghiệp.

- Bản nghiệm thu ngoại nghiệp do chủ rừng lập (hoặc do đơn vị tư vấn độc lập nghiệm thu theo hợp đồng thoả thuận).

* Số lượng hồ sơ: 01 bộ;

d) Thời hạn giải quyết: không quy định;

e) Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: tổ chức;

f) Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: 

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.
- Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: Chi cục Lâm nghiệp.

- Cơ quan phối hợp: không;

g) Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: quyết định hành chính;

h) Lệ phí: không;

i) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: không;

k) Yêu cầu điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: không;

l) Căn cứ pháp lý thủ tục hành chính:

- Luật Bảo vệ và phát triển rừng ngày 01 tháng 4 năm 2005.

- Quyết định số 186/2006/QĐ-TTg ngày 14 tháng 8 năm 2006 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành quy chế quản lý rừng.

- Quyết định số 40/2005/QĐ-BNN ngày 07 tháng 7 năm 2005 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc ban hành quy chế khai thác gỗ và lâm sản khác.

9. Cấp phép khai thác chính gỗ rừng tự nhiên cho các chủ rừng

a) Quy trình thực hiện: 

- Tổ chức nộp hồ sơ tại Chi cục Lâm nghiệp.

- Chi cục Lâm nghiệp thẩm tra hồ sơ và tham mưu Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn xem xét.

- Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn xem xét, trình Ủy ban nhân dân tỉnh giải quyết.

- Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định.

- Tổ chức nhận kết quả thông qua đường bưu điện;

b) Cách thức thực hiện: trực tiếp tại Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;
c) Thành phần, số lượng hồ sơ:

* Thành phần hồ sơ: 

- Thiết kế khai thác rừng.

- Văn bản thẩm định của Cục Lâm nghiệp;

- Văn bản đề nghị của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

* Số lượng hồ sơ: 01 bộ;

d) Thời hạn giải quyết: không quy định;

e) Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: tổ chức;

f) Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: 

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân tỉnh.

- Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện: Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

- Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: Chi cục Lâm nghiệp.

- Cơ quan phối hợp: không;

g) Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: giấy phép khai thác;

h) Lệ phí: không;

i) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: không;

k) Yêu cầu điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: có thiết kế khai thác chính được các cơ quan chức năng phê duyệt và Cục Lâm nghiệp thẩm định;

l) Căn cứ pháp lý thủ tục hành chính:

- Luật Bảo vệ và phát triển rừng ngày 01 tháng 4 năm 2005.

- Quyết định số 186/2006/QĐ-TTg ngày 14 tháng 8 năm 2006 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành quy chế quản lý rừng.

- Quyết định số 40/2005/QĐ-BNN ngày 07 tháng 7 năm 2005 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc ban hành quy chế khai thác gỗ và lâm sản khác.

10. Thông báo đóng cửa rừng khai thác gỗ

a) Quy trình thực hiện: 

- Tổ chức nộp hồ sơ tại Chi cục Lâm nghiệp.

- Chi cục Lâm nghiệp thẩm tra hồ sơ và tham mưu Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quyết định.

- Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quyết định và chuyển kết quả cho Chi cục Lâm nghiệp.

- Tổ chức nhận kết quả tại Chi cục Lâm nghiệp;

b) Cách thức thực hiện: trực tiếp tại Chi cục Lâm nghiệp;

c) Thành phần, số lượng hồ sơ:

* Thành phần hồ sơ: biên bản nghiệm thu vệ sinh rừng sau khai thác của các cơ quan chức năng.

* Số lượng hồ sơ: 01 bộ;

d) Thời hạn giải quyết: không quy định;

e) Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: tổ chức;

f) Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: 

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.
- Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: Chi cục Lâm nghiệp.

- Cơ quan phối hợp: Chi cục Kiểm lâm, Hạt Kiểm lâm sở tại;

g) Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: quyết định hành chính;

h) Lệ phí: không;

i) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: không;

k) Yêu cầu điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: không;

l) Căn cứ pháp lý thủ tục hành chính:

- Quyết định số 186/2006/QĐ-TTg ngày 14 tháng 8 năm 2006 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành quy chế quản lý rừng.

- Quyết định số 40/2005/QĐ-BNN ngày 07 tháng 7 năm 2005 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc ban hành quy chế khai thác gỗ và lâm sản khác.

11. Phê duyệt hồ sơ thiết kế và cấp giấy phép khai thác tận dụng gỗ trong rừng sản xuất là rừng tự nhiên của tổ chức thuộc tỉnh

a) Quy trình thực hiện: 

- Tổ chức nộp hồ sơ tại Chi cục Lâm nghiệp.

- Chi cục Lâm nghiệp thẩm tra hồ sơ và tham mưu Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quyết định.

- Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quyết định và chuyển kết quả cho Chi cục Lâm nghiệp.

- Tổ chức nhận kết quả tại Chi cục Lâm nghiệp;

b) Cách thức thực hiện: trực tiếp tại Chi cục Lâm nghiệp;

c) Thành phần, số lượng hồ sơ:

* Thành phần hồ sơ: 

- Văn bản đề nghị của tổ chức, doanh nghiệp.

- Thiết kế khai thác tận dụng của tổ chức, doanh nghiệp đã được các cơ quan chức năng thẩm định ngoại nghiệp.

* Số lượng hồ sơ: 05 bộ;

d) Thời hạn giải quyết: không quy định;

e) Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: tổ chức;

f) Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: 

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.
- Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: Chi cục Lâm nghiệp.

- Cơ quan phối hợp: không;

g) Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: giấy phép khai thác tận dụng gỗ và lâm sản;
h) Lệ phí: không;

i) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: không;

k) Yêu cầu điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: không;

l) Căn cứ pháp lý thủ tục hành chính:

- Quyết định số 186/2006/QĐ-TTg ngày 14 tháng 8 năm 2006 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành quy chế quản lý rừng.

- Quyết định số 40/2005/QĐ-BNN ngày 07 tháng 7 năm 2005 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc ban hành quy chế khai thác gỗ và lâm sản khác.

12. Phê duyệt hồ sơ thiết kế và cấp phép tận thu gỗ nằm trong rừng sản xuất là rừng tự nhiên của các tổ chức

a) Quy trình thực hiện: 

- Tổ chức nộp hồ sơ tại Chi cục Lâm nghiệp.

- Chi cục Lâm nghiệp thẩm tra hồ sơ và tham mưu Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quyết định.

- Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quyết định và chuyển kết quả cho Chi cục Lâm nghiệp.

- Tổ chức nhận kết quả tại Chi cục Lâm nghiệp;

b) Cách thức thực hiện: trực tiếp tại Chi cục Lâm nghiệp;

c) Thành phần, số lượng hồ sơ:

* Thành phần hồ sơ: 

- Văn bản đề nghị  của tổ chức, doanh nghiệp.

- Biên bản xác minh hiện trường của Chi cục Lâm nghiệp và Hạt Kiểm lâm sở tại.

- Văn bản cho phép tận thu của Ủy ban nhân dân tỉnh.

- Thiết kế khai thác tận thu của tổ chức, doanh nghiệp đã được các cơ quan chức năng thẩm định ngoại nghiệp đạt yêu cầu kỹ thuật.

* Số lượng hồ sơ: 05 bộ;

d) Thời hạn giải quyết: không quy định;

e) Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: tổ chức;

f) Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: 

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.
- Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: Chi cục Lâm nghiệp.

- Cơ quan phối hợp: không;

g) Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: giấy phép khai thác tận thu gỗ;

h) Lệ phí: không;

i) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: không;

k) Yêu cầu điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: không;

l) Căn cứ pháp lý thủ tục hành chính:

- Quyết định số 186/2006/QĐ-TTg ngày 14 tháng 8 năm 2006 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành quy chế quản lý rừng.

- Quyết định số 40/2005/QĐ-BNN ngày 07 tháng 7 năm 2005 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc ban hành quy chế khai thác gỗ và lâm sản khác.

13. Phê duyệt hồ sơ thiết kế và cấp phép khai thác tre nứa trong rừng sản xuất, rừng phòng hộ là rừng tự nhiên của các tổ chức thuộc tỉnh

a) Quy trình thực hiện: 

- Tổ chức nộp hồ sơ tại Chi cục Lâm nghiệp.

- Chi cục Lâm nghiệp thẩm tra hồ sơ và tham mưu Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quyết định.

- Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quyết định và chuyển kết quả cho Chi cục Lâm nghiệp.

- Tổ chức nhận kết quả tại Chi cục Lâm nghiệp;

b) Cách thức thực hiện: trực tiếp tại Chi cục Lâm nghiệp;

c) Thành phần, số lượng hồ sơ:

* Thành phần hồ sơ: 

- Văn bản đề nghị của tổ chức, doanh nghiệp.

- Thiết kế khai thác tre, nứa của tổ chức, doanh nghiệp đã được các cơ quan chức năng thẩm định ngoại nghiệp đạt yêu cầu kỹ thuật.

* Số lượng hồ sơ: 05 bộ;

d) Thời hạn giải quyết: không quy định;

e) Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: tổ chức;

f) Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: 

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.
- Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: Chi cục Lâm nghiệp.

- Cơ quan phối hợp: không;

g) Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: giấy phép khai thác tre, nứa;

h) Lệ phí: không;

i) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: không;

k) Yêu cầu điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: rừng phải đảm bảo yêu cầu khai thác về số cây và tuổi;

l) Căn cứ pháp lý thủ tục hành chính:

- Quyết định số 186/2006/QĐ-TTg ngày 14 tháng 8 năm 2006 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành quy chế quản lý rừng.

- Quyết định số 40/2005/QĐ-BNN ngày 07 tháng 7 năm 2005 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc ban hành quy chế khai thác gỗ và lâm sản khác.

14. Phê duyệt hồ sơ thiết kế và cấp phép khai thác gỗ rừng trồng tập trung bằng vốn ngân sách, vốn viện trợ không hoàn lại của các tổ chức thuộc tỉnh

a) Quy trình thực hiện: 

- Tổ chức nộp hồ sơ tại Chi cục Lâm nghiệp.

- Chi cục Lâm nghiệp thẩm tra hồ sơ và tham mưu Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quyết định.

- Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quyết định và chuyển kết quả cho Chi cục Lâm nghiệp.

- Tổ chức nhận kết quả tại Chi cục Lâm nghiệp;

b) Cách thức thực hiện: trực tiếp tại Chi cục Lâm nghiệp;
c) Thành phần, số lượng hồ sơ:

* Thành phần hồ sơ: 

- Văn bản đề nghị của tổ chức, doanh nghiệp.

- Thiết kế khai thác gỗ rừng trồng của tổ chức, doanh nghiệp đã được các cơ quan chức năng thẩm định ngoại nghiệp đạt yêu cầu kỹ thuật.

* Số lượng hồ sơ: 05 bộ;

d) Thời hạn giải quyết: không quy định;

e) Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: tổ chức;

f) Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: 

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.
- Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: Chi cục Lâm nghiệp.

- Cơ quan phối hợp: không;

g) Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: giấy phép khai thác gỗ rừng trồng;

h) Lệ phí: không;

i) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: không;

k) Yêu cầu điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: rừng phải đảm bảo yêu cầu khai thác về số cây, độ tàn che và tuổi;

l) Căn cứ pháp lý thủ tục hành chính:

- Quyết định số 186/2006/QĐ-TTg ngày 14 tháng 8 năm 2006 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành quy chế quản lý rừng.

- Quyết định số 40/2005/QĐ-BNN ngày 07 tháng 7 năm 2005 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc ban hành quy chế khai thác gỗ và lâm sản khác.

15. Phê duyệt hồ sơ thiết kế và cấp phép khai thác tận thu gỗ trong rừng phòng hộ là rừng tự nhiên đối với các tổ chức thuộc tỉnh

a) Quy trình thực hiện: 

- Tổ chức nộp hồ sơ tại Chi cục Lâm nghiệp.

- Chi cục Lâm nghiệp thẩm tra hồ sơ và tham mưu Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quyết định.

- Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quyết định và chuyển kết quả cho Chi cục Lâm nghiệp.

- Tổ chức nhận kết quả tại Chi cục Lâm nghiệp;

b) Cách thức thực hiện: trực tiếp tại Chi cục Lâm nghiệp;

c) Thành phần, số lượng hồ sơ:

* Thành phần hồ sơ: 

- Văn bản đề nghị của tổ chức, doanh nghiệp.

- Biên bản xác minh hiện trường của Chi cục Lâm nghiệp và Hạt Kiểm lâm sở tại.

- Văn bản cho phép tận thu của Ủy ban nhân dân tỉnh.

- Thiết kế khai thác tận thu của tổ chức, doanh nghiệp đã được các cơ quan chức năng thẩm định ngoại nghiệp đạt yêu cầu kỹ thuật.

* Số lượng hồ sơ: 05 bộ;

d) Thời hạn giải quyết: không quy định;

e) Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: tổ chức;

f) Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: 

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.
- Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: Chi cục Lâm nghiệp.

- Cơ quan phối hợp: không;

g) Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: giấy phép khai thác tận thu gỗ;

h) Lệ phí: không;

i) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: không;

k) Yêu cầu điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: không;

l) Căn cứ pháp lý thủ tục hành chính:

- Quyết định số 186/2006/QĐ-TTg ngày 14 tháng 8 năm 2006 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành quy chế quản lý rừng.

- Quyết định số 40/2005/QĐ-BNN ngày 07 tháng 7 năm 2005 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc ban hành quy chế khai thác gỗ và lâm sản khác.

16. Phê duyệt hồ sơ thiết kế và cấp phép khai thác gỗ rừng trồng phòng hộ do Nhà nước đầu tư của các tổ chức thuộc tỉnh

a) Quy trình thực hiện: 

- Tổ chức nộp hồ sơ tại Chi cục Lâm nghiệp.

- Chi cục Lâm nghiệp thẩm tra hồ sơ và tham mưu Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quyết định.

- Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quyết định và chuyển kết quả cho Chi cục Lâm nghiệp.

- Tổ chức nhận kết quả tại Chi cục Lâm nghiệp;

b) Cách thức thực hiện: trực tiếp tại Chi cục Lâm nghiệp;

c) Thành phần, số lượng hồ sơ:

* Thành phần hồ sơ: 

- Văn bản đề nghị của tổ chức, doanh nghiệp.

- Thiết kế khai thác gỗ rừng trồng của tổ chức, doanh nghiệp đã được các cơ quan chức năng thẩm định ngoại nghiệp đạt yêu cầu kỹ thuật.

* Số lượng hồ sơ: 05 bộ;

d) Thời hạn giải quyết: không quy định;

e) Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: tổ chức;

f) Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: 

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.
- Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: Chi cục Lâm nghiệp.

- Cơ quan phối hợp: không;

g) Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: giấy phép khai thác gỗ rừng trồng;

h) Lệ phí: không;

i) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: không;

k) Yêu cầu điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: rừng phải đảm bảo yêu cầu khai thác về số cây, độ tàn che và tuổi;

l) Căn cứ pháp lý thủ tục hành chính:

- Quyết định số 186/2006/QĐ-TTg ngày 14 tháng 8 năm 2006 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành quy chế quản lý rừng.

- Quyết định số 40/2005/QĐ-BNN ngày 07 tháng 7 năm 2005 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc ban hành quy chế khai thác gỗ và lâm sản khác.

17. Cho phép trồng cao su trên đất rừng tự nhiên nghèo kiệt đối với các tổ chức, doanh nghiệp

a) Quy trình thực hiện: 

- Tổ chức nộp hồ sơ tại Chi cục Lâm nghiệp.

- Chi cục Lâm nghiệp thẩm tra hồ sơ và tham mưu Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quyết định.

- Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quyết định và chuyển kết quả cho Chi cục Lâm nghiệp.

- Tổ chức nhận kết quả tại Chi cục Lâm nghiệp;

b) Cách thức thực hiện: trực tiếp tại Chi cục Lâm nghiệp;

c) Thành phần, số lượng hồ sơ:

* Thành phần hồ sơ: 

- Văn bản đề nghị của các đơn vị.

- Dự án trồng cao su của các đơn vị. 

- Các tài liệu điều tra của đơn vị tư vấn.

* Số lượng hồ sơ: 01 bộ;

d) Thời hạn giải quyết: không quy định;

e) Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: tổ chức;

f) Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: 

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân tỉnh.

- Cơ quan hoặc người được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện: Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.
- Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: Chi cục Lâm nghiệp.

- Cơ quan phối hợp: không;

g) Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: quyết định hành chính;

h) Lệ phí: không;

i) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: không;

k) Yêu cầu điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: không;

l) Căn cứ pháp lý thủ tục hành chính: Thông tư số 127/2008/TT-BNN ngày 31 tháng 12 năm 2008 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về hướng dẫn trồng cao su trên đất lâm nghiệp.
18. Phê duyệt hồ sơ thiết kế và cấp phép khai thác gỗ rừng trồng phòng hộ do Ban quản lý hoặc bên khoán tự đầu tư của các tổ chức thuộc tỉnh

a) Quy trình thực hiện: 

- Tổ chức nộp hồ sơ tại Chi cục Lâm nghiệp.

- Chi cục Lâm nghiệp thẩm tra hồ sơ và tham mưu Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quyết định.

- Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quyết định và chuyển kết quả cho Chi cục Lâm nghiệp.

- Tổ chức nhận kết quả tại Chi cục Lâm nghiệp;

b) Cách thức thực hiện: trực tiếp tại Chi cục Lâm nghiệp;

c) Thành phần, số lượng hồ sơ:

* Thành phần hồ sơ: 

- Văn bản đề nghị của tổ chức, doanh nghiệp.

- Thiết kế khai thác gỗ rừng trồng của tổ chức, doanh nghiệp đã được các cơ quan chức năng thẩm định ngoại nghiệp đạt yêu cầu kỹ thuật.

* Số lượng hồ sơ: 05 bộ;

d) Thời hạn giải quyết: không quy định;

e) Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: tổ chức;

f) Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: 

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.
- Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: Chi cục Lâm nghiệp.

- Cơ quan phối hợp: không;

g) Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: giấy phép khai thác gỗ rừng trồng;

h) Lệ phí: không;

i) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: không;

k) Yêu cầu điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: rừng phải đảm bảo yêu cầu khai thác về số cây, độ tàn che và tuổi;

l) Căn cứ pháp lý thủ tục hành chính:

- Quyết định số 186/2006/QĐ-TTg ngày 14 tháng 8 năm 2006 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành quy chế quản lý rừng.

- Quyết định số 40/2005/QĐ-BNN ngày 07 tháng 7 năm 2005 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc ban hành quy chế khai thác gỗ và lâm sản khác.

19. Phê duyệt hồ sơ thiết kế và cấp phép khai thác tận dụng gỗ trong rừng phòng hộ khi chuyển mục đích sử dụng rừng của các tổ chức thuộc tỉnh

a) Quy trình thực hiện: 

- Tổ chức nộp hồ sơ tại Chi cục Lâm nghiệp.

- Chi cục Lâm nghiệp thẩm tra hồ sơ và tham mưu Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quyết định.

- Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quyết định và chuyển kết quả cho Chi cục Lâm nghiệp.

- Tổ chức nhận kết quả tại Chi cục Lâm nghiệp;

b) Cách thức thực hiện: trực tiếp tại Chi cục Lâm nghiệp;

c) Thành phần, số lượng hồ sơ:

* Thành phần hồ sơ: 

- Văn bản đề nghị của tổ chức, doanh nghiệp.

- Thiết kế khai thác tận dụng của tổ chức, doanh nghiệp đã được các cơ quan chức năng thẩm định ngoại nghiệp.

* Số lượng hồ sơ: 05 bộ;

d) Thời hạn giải quyết: không quy định;

e) Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: tổ chức;

f) Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: 

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.
- Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: Chi cục Lâm nghiệp.

- Cơ quan phối hợp: không;

g) Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: giấy phép khai thác tận dụng gỗ và lâm sản;

h) Lệ phí: không;

i) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: không;

k) Yêu cầu điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: có quyết định thu hồi, giải toả, chuyển mục đích sử dụng rừng của cấp có thẩm quyền;

l) Căn cứ pháp lý thủ tục hành chính:

- Quyết định số 186/2006/QĐ-TTg ngày 14 tháng 8 năm 2006 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành quy chế quản lý rừng.

- Quyết định số 40/2005/QĐ-BNN ngày 07 tháng 7 năm 2005 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc ban hành quy chế khai thác gỗ và lâm sản khác.

20. Phê duyệt hồ sơ thiết kế và cấp phép khai thác gỗ trong rừng phòng hộ là rừng khoanh nuôi do Nhà nước đầu tư vốn của các tổ chức

a) Quy trình thực hiện: 

- Tổ chức nộp hồ sơ tại Chi cục Lâm nghiệp.

- Chi cục Lâm nghiệp thẩm tra hồ sơ và tham mưu Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quyết định.

- Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quyết định và chuyển kết quả cho Chi cục Lâm nghiệp.

- Tổ chức nhận kết quả tại Chi cục Lâm nghiệp;

b) Cách thức thực hiện: trực tiếp tại Chi cục Lâm nghiệp;

c) Thành phần, số lượng hồ sơ:

* Thành phần hồ sơ: 

- Văn bản đề nghị của tổ chức, doanh nghiệp.

- Thiết kế khai thác tận dụng của tổ chức, doanh nghiệp đã được các cơ quan chức năng thẩm định ngoại nghiệp.

* Số lượng hồ sơ: 05 bộ;

d) Thời hạn giải quyết: không quy định;

e) Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: tổ chức;

f) Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: 

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

- Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: Chi cục Lâm nghiệp.

- Cơ quan phối hợp: không;

g) Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: giấy phép khai thác gỗ trong rừng phòng hộ;

h) Lệ phí: không;

i) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: không;

k) Yêu cầu điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: rừng đạt yêu cầu về phòng hộ, quá dày gây cạnh tranh cá thể và thành thục về công nghệ;

l) Căn cứ pháp lý thủ tục hành chính:

- Quyết định số 186/2006/QĐ-TTg ngày 14 tháng 8 năm 2006 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành quy chế quản lý rừng.

- Quyết định số 40/2005/QĐ-BNN ngày 07 tháng 7 năm 2005 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc ban hành quy chế khai thác gỗ và lâm sản khác.

21. Phê duyệt hồ sơ và cấp phép tận thu gỗ đối với các khu rừng đặc dụng của tổ chức không thuộc Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quản lý

a) Quy trình thực hiện: 

- Tổ chức nộp hồ sơ tại Chi cục Lâm nghiệp.

- Chi cục Lâm nghiệp thẩm tra hồ sơ và tham mưu Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn xem xét.

- Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn xem xét, trình Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định.

- Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định.

- Tổ chức nhận kết quả tại Chi cục Lâm nghiệp;

b) Cách thức thực hiện: trực tiếp tại Chi cục Lâm nghiệp;
c) Thành phần, số lượng hồ sơ:

* Thành phần hồ sơ: 

- Văn bản đề nghị của tổ chức, doanh nghiệp.

- Thiết kế khai thác tận dụng của tổ chức, doanh nghiệp đã được các cơ quan chức năng thẩm định ngoại nghiệp.

* Số lượng hồ sơ: 05 bộ;

d) Thời hạn giải quyết: không quy định;

e) Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: tổ chức;

f) Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: 

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân tỉnh.

- Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện: Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.
- Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: Chi cục Lâm nghiệp.

- Cơ quan phối hợp: không;

g) Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: giấy phép khai thác gỗ trong rừng đặc dụng;

h) Lệ phí: không;

i) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: không;

k) Yêu cầu điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: chỉ được thực hiện trong phân khu phục hồi sinh thái, dịch vụ - hành chính, bảo vệ cảnh quan;

l) Căn cứ pháp lý thủ tục hành chính:

- Quyết định số 186/2006/QĐ-TTg ngày 14 tháng 8 năm 2006 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành quy chế quản lý rừng.

- Quyết định số 40/2005/QĐ-BNN ngày 07 tháng 7 năm 2005 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc ban hành quy chế khai thác gỗ và lâm sản khác.

 V. LĨNH VỰC KIỂM LÂM
1. Đăng ký trại nuôi sinh sản, cơ sở trồng cấy nhân tạo các loài động vật, thực vật rừng hoang dã quy định tại Phụ lục I của Công ước CITES

a) Quy trình thực hiện: 

- Tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ tại Chi cục Kiểm lâm Ninh Thuận.

- Chi cục Kiểm lâm thẩm định hồ sơ đăng ký và gửi hồ sơ đã thẩm định cho cơ quan quản lý CITES. 

- Cơ quan quản lý CITES xem xét, gửi hồ sơ đăng ký cho Ban Thư ký Công ước CITES quốc tế để xem xét, chấp nhận. 

- Sau khi nhận được ý kiến chấp nhận của Ban Thư ký Công ước CITES quốc tế, cơ quan quản lý CITES Việt Nam cấp giấy chứng nhận đăng ký cho các trại nuôi sinh sản, cơ sở trồng cấy nhân tạo đã đăng ký.

- Cơ quan quản lý CITES thông báo cho Chi cục Kiểm lâm về kết quả đăng ký trại nuôi sinh sản, cơ sở trồng cấy nhân tạo để quản lý và trả kết quả cho cá nhân, tổ chức;

b) Cách thức thực hiện: trực tiếp tại Chi cục Kiểm lâm hoặc thông qua hệ thống bưu chính;

c) Thành phần, số lượng hồ sơ:

* Thành phần hồ sơ: 

- Đơn xin đề nghị đăng ký trại nuôi, cơ sở trồng cấy nhân tạo.

- Hồ sơ đăng ký cơ sở trồng cấy nhân tạo thực vật hoang dã (theo mẫu 3A).

- Hồ sơ đăng ký các trại nuôi sinh sản động vật hoang dã (theo mẫu).


* Số lượng hồ sơ: 01 bộ;

d) Thời hạn giải quyết: 20 ngày làm việc (kể từ ngày nhận hồ sơ hợp lệ);

e) Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: tổ chức, cá nhân;

f) Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: 

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ban Thư ký CITES quốc tế.

- Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: Chi cục Kiểm lâm.

- Cơ quan phối hợp: không;

g) Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: giấy chứng nhận;

h) Lệ phí: không;

i) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: 

- Hồ sơ đăng ký cơ sở trồng cấy nhân tạo thực vật hoang dã.

- Hồ sơ đăng ký các trại nuôi sinh sản động vật hoang dã;

k) Yêu cầu điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: 

* Trại nuôi sinh sản, trại nuôi sinh trưởng động vật phải có các điều kiện sau đây:

- Chuồng, trại được xây dựng phù hợp với đặc tính của loài nuôi và năng lực sản xuất của trại nuôi.

- Đăng ký trại nuôi sinh sản những loài động vật đã đư​​ợc cơ quan khoa học CITES Việt Nam xác nhận bằng văn bản là có khả năng sinh sản liên tiếp qua nhiều thế hệ trong môi trường có kiểm soát.

- Đăng ký trại nuôi sinh trưởng những loài động vật đã được cơ quan khoa học CITES Việt Nam xác nhận bằng văn bản là việc nuôi sinh trưởng không ảnh hưởng tới việc bảo tồn loài đó trong tự nhiên. 

- Bảo đảm các điều kiện an toàn cho ng​​ười và vệ sinh môi trường theo quy định của Nhà nước.

- Có người đủ chuyên môn đáp ứng yêu cầu quản lý, kỹ thuật nuôi sinh sản, nuôi sinh trưởng, chăm sóc loài vật nuôi và ngăn ngừa dịch bệnh.

- Tổ chức, hộ gia đình, cá nhân khai thác con non, trứng từ tự nhiên để nuôi sinh trưởng, ấp nở nhằm mục đích thương mại phải được cơ quan quản lý quy định tại Điều 9 Nghị định số 82/2006/NĐ-CP cho phép. 

* Cơ sở trồng cấy nhân tạo các loài thực vật phải có các điều kiện sau đây:

- Cơ sở được xây dựng phù hợp với đặc tính của loài cây trồng và năng lực sản xuất của cơ sở trồng cấy nhân tạo.

- Cơ sở trồng cấy nhân tạo phải được cơ quan khoa học CITES Việt Nam xác nhận việc trồng cấy nhân tạo không ảnh hưởng đến sự tồn tại của loài đó trong tự nhiên. 

- Có người đủ chuyên môn đáp ứng yêu cầu quản lý, kỹ thuật trồng cấy nhân tạo, chăm sóc cây trồng  và ngăn ngừa dịch bệnh;

l) Căn cứ pháp lý thủ tục hành chính: Nghị định số 82/2006/NĐ-CP ngày 30 tháng 8 năm 2006 của Chính phủ về quản lý hoạt động xuất khẩu, nhập khẩu, tái xuất khẩu, nhập nội từ biển, quá cảnh, nuôi sinh sản, nuôi sinh trưởng và trồng cấy nhân tạo các loài động vật, thực vật hoang dã nguy cấp, quý, hiếm.

Mẫu 3A
Mẫu hồ sơ đăng ký cơ sở trồng cấy nhân tạo thực vật hoang dã quy định tại
Phụ lục I của Công ước CITES và nhóm I theo quy định của pháp luật Việt Nam


Các cơ sở trồng cấy nhân tạo phải có văn bản đề nghị và gửi kèm theo hồ sơ cho cơ quan có thẩm quyền quy định tại các Điều 11 và Điều 12 Nghị định số 82/2006/NĐ-CP ngày 30 tháng 8 năm 2006 của Chính phủ  những thông tin sau đây:

1. Tên và địa chỉ của cơ sở:

2. Họ, tên chủ cơ sở hoặc người đại diện:

Số CMND/Hộ chiếu:
                    Ngày cấp:
                  Nơi cấp:
3. Loài đăng ký trồng cấy nhân tạo (tên khoa học, tên thông thường):

4. Số lượng loài thực vật đăng ký trồng cấy nhân tạo:

5. Mô tả nguồn giống của loài đăng ký trồng cấy nhân tạo (tài liệu chứng minh nguồn giống được khai thác hoặc nhập khẩu hợp pháp): 

6. Mô tả phương pháp trồng cấy nhân tạo:

7. Mô tả điều kiện hạ tầng cơ sở:

8. Sản lượng hằng năm trước đây, hiện tại và dự kiến trong các năm tới:

9. Giấy chứng nhận mẫu vật không mang dịch bệnh hoặc không gây hại cho các hoạt động kinh tế khác của quốc gia đối với các cơ sở trồng cấy nhân tạo những loài không phân bố ở Việt Nam:

10. Các thông tin khác theo yêu cầu của Công ước CITES đối với những loài thực vật quy định tại Phụ lục I của Công ước.

Mẫu 3B
Mẫu hồ sơ đăng ký các trại nuôi sinh sản động vật hoang dã quy định tại
Phụ lục I của Công ước CITES và nhóm I theo quy định của pháp luật Việt Nam

Các trại nuôi sinh sản phải có văn bản đề nghị và gửi kèm theo hồ sơ cho cơ quan có thẩm quyền quy định tại các Điều 11 và Điều 12 Nghị định Nghị định số 82/2006/NĐ-CP ngày 30 tháng 8 năm 2006 của Chính phủ những thông tin sau đây:

1. Tên và địa chỉ của trại:

2. Họ, tên chủ trại hoặc người đại diện:
                      
Số CMND/Hộ chiếu:                         Ngày cấp:
                      Nơi cấp:
3. Loài đăng ký gây nuôi sinh sản (tên khoa học, tên thông thường):

4. Thông tin chi tiết về số lượng và tuổi của con đực, cái trong đàn giống sinh sản:

5. Tài liệu chứng minh các con giống có nguồn gốc hợp pháp theo quy định hiện hành hoặc nếu nhập khẩu thì phải chứng minh được việc nhập khẩu phù hợp với các quy định của Công ước CITES và luật pháp quốc gia:

6. Nếu trại mới sản xuất được thế hệ F1 thì cung cấp tài liệu chứng minh trại được quản lý và hoạt động theo phương pháp mà một trại khác đã áp dụng và được công nhận đã sản xuất được thế hệ F2:

7. Sản lượng hằng năm trước đây, hiện tại và dự kiến trong các năm tới:

8. Loại sản phẩm (động vật sống, da, xương, huyết thanh, các bộ phận hoặc dẫn xuất khác):

9. Mô tả chi tiết phương pháp đánh dấu mẫu vật (dùng thẻ, chíp điện tử, cắt tai, cắt vẩy), nhằm xác định nguồn giống sinh sản, các thế hệ kế tiếp và các loại sản phẩm xuất khẩu:

10. Mô tả cơ sở hạ tầng của trại nuôi: diện tích, công nghệ chăn nuôi, cung cấp thức ăn, khả năng thú y, vệ sinh môi trường, cách thức lưu trữ thông tin:

11. Các trại nuôi sinh sản những loài không phân bố ở Việt Nam phải trình bằng chứng nguồn giống là mẫu vật tiền Công ước, có nguồn gốc từ mẫu vật tiền Công ước hoặc được đánh bắt tại quốc gia có loài đó phân bố theo đúng các quy định của Công ước và luật pháp của quốc gia đó:

12. Các trại nuôi sinh sản những loài không phân bố ở Việt Nam phải trình giấy chứng nhận mẫu vật không mang dịch bệnh hoặc không gây hại cho các hoạt động kinh tế khác của quốc gia:


13. Các thông tin khác theo yêu cầu của Công ước CITES đối với những loài động vật quy định tại Phụ lục I của Công ước:

2. Thủ tục hành chính về đăng ký trại nuôi sinh sản, trại nuôi sinh trưởng, cơ sở trồng cấy nhân tạo các loài động vật, thực vật rừng hoang dã nguy cấp, quý, hiếm theo quy định của pháp luật Việt Nam, không quy định tại các Phụ lục Công ước CITES
a) Quy trình thực hiện: 

- Tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ tại Chi cục Kiểm lâm.

- Chi cục Kiểm lâm thẩm tra hồ sơ và giải quyết.

- Tổ chức, cá nhân nhận kết quả tại Chi cục Kiểm lâm;

b) Cách thức thực hiện: trực tiếp tại Chi cục Kiểm lâm;

c) Thành phần, số lượng hồ sơ:

* Thành phần hồ sơ: 

- Đơn đăng ký trại nuôi sinh sản, trại nuôi sinh trưởng, cơ sở trồng cấy nhân tạo các loài động vật, thực vật rừng hoang dã nguy cấp, quý, hiếm.

- Hồ sơ đăng ký trại nuôi sinh sản đối với động vật hoang dã thuộc nhóm I B (theo Phụ biểu 3-B).

- Hồ sơ đăng ký trại nuôi sinh sản, trại nuôi sinh trưởng đối với động vật hoang dã thuộc nhóm II B (theo Phụ biểu 4-B).

* Số lượng hồ sơ: 01 bộ;

d) Thời hạn giải quyết: 10 ngày làm việc (kể từ ngày nhận hồ sơ hợp lệ);

e) Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: tổ chức, cá nhân;

f) Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: 


- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Chi cục Kiểm lâm.

- Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: Chi cục Kiểm lâm.

- Cơ quan phối hợp: không;

g) Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: giấy chứng nhận;

h) Lệ phí: không;

i) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: 

- Hồ sơ đăng ký trại nuôi sinh sản đối với động vật hoang dã thuộc nhóm I B.

- Hồ sơ đăng ký trại nuôi sinh sản, trại nuôi sinh trưởng đối với động vật hoang dã thuộc nhóm II B;

k) Yêu cầu điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: 

* Trại nuôi sinh sản, trại nuôi sinh trưởng động vật phải có các điều kiện sau đây:

- Chuồng, trại được xây dựng phù hợp với đặc tính của loài nuôi và năng lực sản xuất của trại nuôi.

- Đăng ký trại nuôi sinh sản những loài động vật đã đư​​ợc cơ quan khoa học CITES Việt Nam xác nhận bằng văn bản là có khả năng sinh sản liên tiếp qua nhiều thế hệ trong môi trường có kiểm soát.

- Đăng ký trại nuôi sinh trưởng những loài động vật đã được cơ quan khoa học CITES Việt Nam xác nhận bằng văn bản là việc nuôi sinh trưởng không ảnh hưởng tới việc bảo tồn loài đó trong tự nhiên. 

- Bảo đảm các điều kiện an toàn cho người và vệ sinh môi trường theo quy định của Nhà nước.

- Có người đủ chuyên môn đáp ứng yêu cầu quản lý, kỹ thuật nuôi sinh sản, nuôi sinh trưởng, chăm sóc loài vật nuôi và ngăn ngừa dịch bệnh.

- Tổ chức, hộ gia đình, cá nhân khai thác con non, trứng từ tự nhiên để nuôi sinh trưởng, ấp nở nhằm mục đích thương mại phải được cơ quan quản lý quy định tại Điều 9 Nghị định số 82/2006/NĐ-CP ngày 30 tháng 8 năm 2006 của Chính phủ cho phép. 

* Cơ sở trồng cấy nhân tạo các loài thực vật phải có các điều kiện sau đây:

- Cơ sở được xây dựng phù hợp với đặc tính của loài cây trồng và năng lực sản xuất của cơ sở trồng cấy nhân tạo.

- Cơ sở trồng cấy nhân tạo phải được cơ quan khoa học CITES Việt Nam xác nhận việc trồng cấy nhân tạo không ảnh hưởng đến sự tồn tại của loài đó trong tự nhiên. 

- Có người đủ chuyên môn đáp ứng yêu cầu quản lý, kỹ thuật trồng cấy nhân tạo, chăm sóc cây trồng  và ngăn ngừa dịch bệnh;

l) Căn cứ pháp lý thủ tục hành chính: Nghị định số 82/2006/NĐ-CP ngày 30 tháng 8 năm 2006 của Chính phủ về quản lý hoạt động xuất khẩu, nhập khẩu, tái xuất khẩu, nhập nội từ biển, quá cảnh, nuôi sinh sản, nuôi sinh trưởng và trồng cấy nhân tạo các loài động vật, thực vật hoang dã nguy cấp, quý, hiếm.

Phụ biểu 3-B
Mẫu hồ sơ đăng ký các trại nuôi sinh sản  động vật hoang dã quy định tại
Phụ lục I của Công ước CITES và nhóm I theo quy định của pháp luật Việt Nam

Các trại nuôi sinh sản phải có văn bản đề nghị và gửi kèm theo hồ sơ cho cơ quan có thẩm quyền quy định tại các Điều 11 và Điều 12 Nghị định này những thông tin sau đây:

10. Tên và địa chỉ của trại:

11. Họ, tên chủ trại hoặc người đại diện:
                      
Số CMND/Hộ chiếu:                         Ngày cấp:
                      Nơi cấp:
12. Loài đăng ký gây nuôi sinh sản (tên khoa học, tên thông thường):

13. Thông tin chi tiết về số lư​​ợng và tuổi của con đực, cái trong đàn giống sinh sản:

14. Tài liệu chứng minh các con giống có nguồn gốc hợp pháp theo quy định hiện hành hoặc nếu nhập khẩu thì phải chứng minh được việc nhập khẩu phù hợp với các quy định của Công ước CITES và luật pháp quốc gia:

15. Nếu trại mới sản xuất được thế hệ F1 thì cung cấp tài liệu chứng minh trại được quản lý và hoạt động theo phư​​ơng pháp mà một trại khác đã áp dụng và được công nhận đã sản xuất đư​​ợc thế hệ F2:

16. Sản lư​​ợng hằng năm trư​​ớc đây, hiện tại và dự kiến trong các năm tới:

17. Loại sản phẩm (động vật sống, da, xư​​ơng, huyết thanh, các bộ phận hoặc dẫn xuất khác):

18. Mô tả chi tiết phư​​ơng pháp đánh dấu mẫu vật (dùng thẻ, chíp điện tử, cắt tai, cắt vẩy), nhằm xác định nguồn giống sinh sản, các thế hệ kế tiếp và các loại sản phẩm xuất khẩu:

10. Mô tả cơ sở hạ tầng của trại nuôi: diện tích, công nghệ chăn nuôi, cung cấp thức ăn, khả năng thú y, vệ sinh môi trư​ờng, cách thức lưu trữ thông tin:

11. Các trại nuôi sinh sản những loài không phân bố ở Việt Nam phải trình bằng chứng nguồn giống là mẫu vật tiền Công ​ư​ớc, có nguồn gốc từ mẫu vật tiền Công ư​​ớc hoặc đư​​ợc đánh bắt tại quốc gia có loài đó phân bố theo đúng các quy định của Công ư​​ớc và luật pháp của quốc gia đó:

12. Các trại nuôi sinh sản những loài không phân bố ở Việt Nam phải trình giấy chứng nhận mẫu vật không mang dịch bệnh hoặc không gây hại cho các hoạt động kinh tế khác của quốc gia:


13. Các thông tin khác theo yêu cầu của Công ước CITES đối với những loài động vật quy định tại Phụ lục I của Công ước.

Phụ biểu 4-B
Hồ sơ đăng ký trại nuôi sinh sản  động vật hoang dã quy định
tại các Phụ lục II, III của Công ​ư​ớc CITES và nhóm II
theo quy định của pháp luật Việt Nam

Các trại nuôi sinh sản phải có văn bản đề nghị và gửi kèm theo hồ sơ cho cơ quan có thẩm quyền quy định tại các Điều 11 và Điều 12 Nghị định này những thông tin sau đây:

1. Tên và địa chỉ của trại:

2. Họ, tên chủ trại hoặc người đại diện:
Số CMND/Hộ chiếu:
                  Ngày cấp:

     Nơi cấp:
3. Loài đăng ký nuôi sinh sản (tên khoa học và tên thông thường):

4. Thông tin chi tiết về số lư​​ợng và tuổi của con đực, cái trong đàn giống sinh sản:

5. Tài liệu chứng minh các con giống đó được đánh bắt hợp pháp theo quy định hiện hành hoặc nếu nhập khẩu thì phải chứng minh đ​ư​ợc việc nhập khẩu đó phù hợp với các quy định của Công ư​​ớc CITES và luật pháp quốc gia:

6. Thông tin về tỷ lệ chết trung bình hằng năm của động vật nuôi và lý do:

7. Sản lư​​ợng hằng năm trư​​ớc đây, hiện tại và dự kiến trong các năm tới:

8. Bản đánh giá nhu cầu và nguồn cung cấp mẫu vật để tăng cư​​ờng nguồn giống sinh sản nhằm phát triển nguồn gen:

9. Loại sản phẩm xuất khẩu (động vật sống, da, xư​ơng, huyết thanh, các bộ phận hoặc dẫn xuất khác):

10. Mô tả cơ sở hạ tầng của trại nuôi: diện tích, công nghệ chăn nuôi, cung cấp thức ăn, khả năng thú y, vệ sinh môi trường và cách thức l​ư​u trữ thông tin.

3. Đăng ký trại nuôi sinh sản, trại nuôi sinh trưởng, cơ sở trồng cấy nhân tạo các loài động vật, thực vật hoang dã quy định tại các Phụ lục II và III của Công ước CITES
a) Quy trình thực hiện: 


- Tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ tại Chi cục Kiểm lâm.

- Chi cục Kiểm lâm thẩm tra hồ sơ và giải quyết.

- Tổ chức, cá nhân nhận kết quả tại Chi cục Kiểm lâm;

b) Cách thức thực hiện: trực tiếp tại Chi cục Kiểm lâm hoặc thông qua hệ thống bưu chính;

c) Thành phần, số lượng hồ sơ:

* Thành phần hồ sơ: 

- Đơn đăng ký trại nuôi sinh sản, trại nuôi sinh trưởng, cơ sở trồng cấy nhân tạo các loài động vật, thực vật hoang dã.

- Hồ sơ đăng ký cơ sở trồng cấy nhân tạo thực vật hoang dã (theo Phụ biểu 4-A).

- Hồ sơ đăng ký trại nuôi sinh sản  động vật hoang dã  (theo Phụ biểu 4-B).

* Số lượng hồ sơ: 01 bộ;

d) Thời hạn giải quyết: 10 ngày làm việc (kể từ ngày nhận hồ sơ hợp lệ);

e) Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: tổ chức, cá nhân;

f) Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: 

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Chi cục Kiểm lâm.

- Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: Chi cục Kiểm lâm.

- Cơ quan phối hợp: không;

g) Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: giấy chứng nhận;

h) Lệ phí: không;

i) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: 

- Hồ sơ đăng ký cơ sở trồng cấy nhân tạo thực vật hoang dã.

- Hồ sơ đăng ký trại nuôi sinh sản động vật hoang dã;

k) Yêu cầu điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: 

* Trại nuôi sinh sản, trại nuôi sinh trưởng động vật phải có các điều kiện sau đây:

- Chuồng, trại được xây dựng phù hợp với đặc tính của loài nuôi và năng lực sản xuất của trại nuôi.

- Đăng ký trại nuôi sinh sản những loài động vật đã đư​​ợc cơ quan khoa học CITES Việt Nam xác nhận bằng văn bản là có khả năng sinh sản liên tiếp qua nhiều thế hệ trong môi trường có kiểm soát.

- Đăng ký trại nuôi sinh trưởng những loài động vật đã được cơ quan khoa học CITES Việt Nam xác nhận bằng văn bản là việc nuôi sinh trưởng không ảnh hưởng tới việc bảo tồn loài đó trong tự nhiên. 

- Bảo đảm các điều kiện an toàn cho ng​​ười và vệ sinh môi trường theo quy định của Nhà nước.

- Có người đủ chuyên môn đáp ứng yêu cầu quản lý, kỹ thuật nuôi sinh sản, nuôi sinh trưởng, chăm sóc loài vật nuôi và ngăn ngừa dịch bệnh.

- Tổ chức, hộ gia đình, cá nhân khai thác con non, trứng từ tự nhiên để nuôi sinh trưởng, ấp nở nhằm mục đích thương mại phải được cơ quan quản lý quy định tại Điều 9 Nghị định số 82/2006/NĐ-CP ngày 30 tháng 8 năm 2006 của Chính phủ cho phép. 

* Cơ sở trồng cấy nhân tạo các loài thực vật phải có các điều kiện sau đây:

- Cơ sở được xây dựng phù hợp với đặc tính của loài cây trồng và năng lực sản xuất của cơ sở trồng cấy nhân tạo.

- Cơ sở trồng cấy nhân tạo phải được cơ quan khoa học CITES Việt Nam xác nhận việc trồng cấy nhân tạo không ảnh hưởng đến sự tồn tại của loài đó trong tự nhiên. 

- Có người đủ chuyên môn đáp ứng yêu cầu quản lý, kỹ thuật trồng cấy nhân tạo, chăm sóc cây trồng và ngăn ngừa dịch bệnh;

l) Căn cứ pháp lý thủ tục hành chính: Nghị định số 82/2006/NĐ-CP ngày 30 tháng 8 năm 2006 của Chính phủ về quản lý hoạt động xuất khẩu, nhập khẩu, tái xuất khẩu, nhập nội từ biển, quá cảnh, nuôi sinh sản, nuôi sinh trưởng và trồng cấy nhân tạo các loài động vật, thực vật hoang dã nguy cấp, quý, hiếm.

Phụ biểu 4-A
Hồ sơ đăng ký cơ sở trồng cấy nhân tạo thực vật hoang dã quy định
tại Phụ lục II, III của Công ​ư​ớc CITES và  nhóm II
 theo quy định của pháp luật Việt Nam

Các cơ sở trồng cấy nhân tạo phải có văn bản đề nghị và gửi kèm theo hồ sơ cho cơ quan có thẩm quyền quy định tại các Điều 11 và Điều 12 Nghị định này những thông tin sau đây:

1. Tên và địa chỉ của cơ sở:

2. Họ, tên chủ cơ sở hoặc người đại diện:
 
Số CMND/Hộ chiếu:                       Ngày cấp:                     Nơi cấp:
3. Loài đăng ký trồng cấy nhân tạo (tên khoa học và tên thông thường):

4. Mô tả số lư​​ợng nguồn giống khai thác hợp pháp từ tự nhiên:

5. Mô tả điều kiện hạ tầng và ph​ư​ơng thức trồng cấy:

6. Sản lư​​ợng hằng năm trư​​ớc đây, hiện tại và dự kiến trong các năm tới.

Phụ biểu 4-B
Hồ sơ đăng ký trại nuôi sinh sản  động vật hoang dã quy định tại các Phụ lục II, III của Công ước CITES và nhóm II theo quy định của pháp luật Việt Nam

Các trại nuôi sinh sản phải có văn bản đề nghị và gửi kèm theo hồ sơ cho cơ quan có thẩm quyền quy định tại các Điều 11 và Điều 12 Nghị định này những thông tin sau đây:

10. Tên và địa chỉ của trại:

11. Họ, tên chủ trại hoặc người đại diện:
Số CMND/Hộ chiếu:
                  Ngày cấp:

     Nơi cấp:
12. Loài đăng ký nuôi sinh sản (tên khoa học và tên thông thường):

13. Thông tin chi tiết về số lư​​ợng và tuổi của con đực, cái trong đàn giống sinh sản:

14. Tài liệu chứng minh các con giống đó được đánh bắt hợp pháp theo quy định hiện hành hoặc nếu nhập khẩu thì phải chứng minh đ​ư​ợc việc nhập khẩu đó phù hợp với các quy định của Công ước CITES và luật pháp quốc gia:

15. Thông tin về tỷ lệ chết trung bình hằng năm của động vật nuôi và lý do:

16. Sản lư​​ợng hằng năm trư​​ớc đây, hiện tại và dự kiến trong các năm tới:

17. Bản đánh giá nhu cầu và nguồn cung cấp mẫu vật để tăng cư​​ờng nguồn giống sinh sản nhằm phát triển nguồn gen:

18. Loại sản phẩm xuất khẩu (động vật sống, da, xư​ơng, huyết thanh, các bộ phận hoặc dẫn xuất khác):

19. Mô tả cơ sở hạ tầng của trại nuôi: diện tích, công nghệ chăn nuôi, cung cấp thức ăn, khả năng thú y, vệ sinh môi trường và cách thức lưu trữ thông tin.

4. Thủ tục hành chính về đăng ký trại nuôi sinh sản, trại nuôi sinh trưởng, các loài động vật, thực vật hoang dã thông thường

a) Quy trình thực hiện: 

- Tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ tại Chi cục Kiểm lâm.

- Chi cục Kiểm lâm thẩm tra hồ sơ và giải quyết.

- Tổ chức, cá nhân nhận kết quả tại Chi cục Kiểm lâm;

b) Cách thức thực hiện: trực tiếp tại Chi cục Kiểm lâm hoặc thông qua hệ thống bưu chính.

c) Thành phần, số lượng hồ sơ:

* Thành phần hồ sơ: giấy đề nghị đăng ký trại nuôi sinh sản/sinh trưởng động vật hoang dã thông thường (theo Phụ biểu 1).

* Số lượng hồ sơ: 01 bộ;

d) Thời hạn giải quyết: 15 ngày làm việc (kể từ ngày nhận hồ sơ hợp lệ);

e) Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: tổ chức, cá nhân;

f) Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: 

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Chi cục Kiểm lâm.

- Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: Chi cục Kiểm lâm.

- Cơ quan phối hợp: không;

g) Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: giấy chứng nhận;

h) Lệ phí: không;

i) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: giấy đề nghị đăng ký trại nuôi sinh sản/sinh trưởng động vật hoang dã thông thường;
k) Yêu cầu điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: 

- Chuồng, trại nuôi phù hợp với đặc tính của loài nuôi và năng lực sản xuất của trại (cơ quan có thẩm quyền cấp giấy chứng nhận đăng ký trại nuôi xem xét để phê duyệt dựa trên ý kiến của các cơ quan chuyên môn thuộc tỉnh hoặc các cơ quan khoa học CITES Việt Nam được quy định tại Nghị định số 82/2006/NĐ-CP).

- Bảo đảm an toàn cho người nuôi và người dân trong vùng, an toàn dịch bệnh và vệ sinh môi trường theo quy định của Nhà nước.

- Có nguồn gốc vật nuôi rõ ràng.

- Trường hợp động vật có nguồn gốc nhập khẩu (không phân bố tại Việt Nam) phải có xác nhận bằng văn bản của cơ quan khoa học CITES Việt Nam là việc nuôi loài đó không ảnh hưởng tới các loài động vật khác và hệ sinh thái trong nước.

- Có văn bản đề nghị đăng ký trại nuôi kèm hồ sơ đăng ký theo mẫu tại Phụ biểu 1 kèm theo;

l) Căn cứ pháp lý thủ tục hành chính: công văn số 515/KL-VP CITES ngày 14 tháng 5 năm 2007 của Cục Kiểm lâm về việc đăng ký trại nuôi sinh sản, sinh trưởng động vật hoang dã thông thường.

Phụ biểu 1
Mẫu giấy đề nghị đăng ký trại nuôi sinh sản/sinh trưởng động vật hoang dã thông thường

	Tên tổ chức

_____________
	
	  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

_______________________________________


, ngày
tháng
năm



GIẤY ĐỀ NGHỊ ĐĂNG KÝ TRẠI NUÔI SINH SẢN/
SINH TRƯỞNG ĐỘNG VẬT HOANG DÃ THÔNG THƯỜNG

Kính gửi: Chi cục Kiểm lâm tỉnh Ninh Thuận

1. Tên và địa chỉ của trại nuôi:

2. Họ tên chủ trại hoặc người đại diện: 

Số CMND/hộ chiếu:

     Ngày cấp:

Nơi cấp

Hộ khẩu thường trú:

3. Giấy phép đăng ký kinh doanh số
do
cấp ngày
tháng
năm

4. Loài đăng ký nuôi sinh sản, nuôi sinh trưởng:

	STT
	Tên loài
	Số lượng
khi đăng ký
	Mục đích gây nuôi
(làm cảnh, thương mại,
làm giống, làm xiếc, khoa học)

	
	Tên
thông thường
	Tên
khoa học
	
	

	1
	
	
	
	

	2
	
	
	
	

	…
	
	
	
	


5. Nguồn gốc vật nuôi: (ghi rõ nguồn gốc mua, bắt, bẫy, cho, tặng, ... từ đâu và thời gian nào)

6. Mô tả cơ sở hạ tầng của trại nuôi: (diện tích, quy mô trại nuôi, vật liệu xây dựng, bản vẽ hoàn công, điều kiện về an toàn, phòng ngừa bệnh dịch, vệ sinh môi trường, ...)

	Xác nhận của chính quyền địa phương về thân nhân

(nếu là cá nhân)

	
	
, ngày
tháng
năm

Người đại diện
(ký, ghi rõ họ tên)

(chức vụ và đóng dấu nếu là tổ chức)


5. Cấp giấy phép vận chuyển đặc biệt

a) Quy trình thực hiện: 

- Tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ tại phòng Thanh tra - Pháp chế (Chi cục Kiểm lâm tỉnh Ninh Thuận).

- Phòng Thanh tra - Pháp chế thẩm định hồ sơ và tham mưu lãnh đạo Chi cục Kiểm lâm quyết định.

- Tổ chức, cá nhân nhận kết quả tại phòng Thanh tra - Pháp chế;

b) Cách thức thực hiện: trực tiếp tại Chi cục Kiểm lâm;

c) Thành phần, số lượng hồ sơ:

* Thành phần hồ sơ: 

- Giấy giới thiệu của tổ chức quản lý người xin cấp giấy phép hoặc là người chủ lâm sản trực tiếp.

- Giấy đề nghị cấp giấy phép vận chuyển đặc biệt gửi Chi cục Kiểm lâm nơi có lâm sản, trong đó ghi rõ họ tên, địa chỉ của chủ lâm sản, nơi đi và nơi đến, mục đích vận chuyển, chủng loại, nguồn gốc, khối lượng, số lượng lâm sản.

- Tài liệu chứng minh về nguồn gốc lâm sản là thực vật rừng (trừ gỗ), động vật rừng thuộc loài nguy cấp, quý, hiếm.

* Số lượng hồ sơ: 02 bộ;

d) Thời hạn giải quyết: 05 ngày làm việc (kể từ ngày nhận hồ sơ hợp lệ);

e) Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: tổ chức, cá nhân;

f) Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: 

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Chi cục Kiểm lâm.

- Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: Chi cục Kiểm lâm.

- Cơ quan phối hợp: không;

g) Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: giấy phép vận chuyển đặc biệt;

h) Lệ phí: không;

i) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: không;
k) Yêu cầu điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: không;

l) Căn cứ pháp lý thủ tục hành chính: Quyết định số 59/2005/QĐ-BNN ngày 10 tháng 10 năm 2005 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc ban hành quy định về kiểm tra, kiểm soát lâm sản.

VI. LĨNH VỰC THỦY SẢN

1. Xin hoãn kiểm tra định kỳ điều kiện đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm (thuộc thẩm quyền của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn)

a) Quy trình thực hiện: 

- Tổ chức cá nhân chuẩn bị hồ sơ nộp tại Chi cục Khai thác và Bảo vệ nguồn lợi thủy sản.

- Chi cục Khai thác và Bảo vệ nguồn lợi thủy sản thẩm tra hồ sơ và tham mưu Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn xem xét.

- Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quyết định và gửi kết quả cho Chi cục Khai thác và Bảo vệ nguồn lợi thủy sản.

- Tổ chức, cá nhân nhận kết quả tại Chi cục Khai thác và Bảo vệ nguồn lợi thủy sản;

b) Cách thức thực hiện:  

- Trực tiếp tại Chi cục Khai thác và Bảo vệ nguồn lợi thủy sản.

- Gửi theo đường bưu chính.

- Gửi qua fax, email, mạng điện tử sau đó gửi hồ sơ bản chính tới các Trung tâm chất lượng nông lâm thủy sản vùng 1, 2, 3, 4, 5, 6 và Cục Quản lý chất lượng nông lâm sản và thủy sản;

c) Thành phần, số lượng hồ sơ:

* Thành phần hồ sơ: văn bản đề nghị hoãn kiểm tra.

* Số lượng hồ sơ: 02 bộ;

d) Thời hạn giải quyết: không quy định;

e) Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: tổ chức, cá nhân;

f) Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: 

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

- Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: Chi cục Khai thác và Bảo vệ nguồn lợi thủy sản.

- Cơ quan phối hợp: không;

g) Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: văn bản chấp thuận;

h) Lệ phí: không;

i) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: không;
k) Yêu cầu điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: không;

l) Căn cứ pháp lý thủ tục hành chính:

- Luật Thủy sản ngày 26 tháng 11 năm 2003.

- Luật Chất lượng, sản phẩm hàng hoá ngày 21 tháng 11 năm 2007.

- Pháp lệnh Vệ sinh an toàn thực phẩm ngày 26 tháng 7 năm 2003.

- Nghị định số 163/2004/NĐ-CP ngày 07 tháng 9 năm 2004 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Pháp lệnh Vệ sinh an toàn thực phẩm.

- Nghị định số 59/2005/NĐ-CP ngày 04 tháng 5 năm 2005 của Chính phủ về điều kiện kinh doanh của một số ngành nghề thủy sản.

- Nghị định số 79/2008/NĐ-CP ngày 18 tháng 7 năm 2008 của Chính phủ quy định hệ thống tổ chức quản lý, thanh tra và kiểm nghiệm về vệ sinh an toàn thực phẩm.

- Nghị định số 14/2009/NĐ-CP ngày 13 tháng 02 năm 2009 của Chính phủ sửa đổi bổ sung một số điều của Nghị định số 59/2005/NĐ-CP ngày 04 tháng 5 năm 2005 về điều kiện kinh doanh của một số ngành nghề thủy sản.

- Thông tư liên tịch số 24/2005/TTLT-BYT-BTS ngày 08 tháng 12 năm 2005 của liên Bộ Y tế và Thủy sản hướng dẫn phân công, phối hợp quản lý Nhà nước về vệ sinh an toàn thực phẩm thủy sản.

- Quyết định 117/2008/QĐ-BNN ngày 11 tháng 12 năm 2008 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành quy chế kiểm tra và công nhận cơ sở sản xuất, kinh doanh thủy sản đủ điều kiện đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm.

- Công văn số 383/QLCL-CL1 ngày 11 tháng 3 năm 2009 của Cục Quản lý chất lượng về việc hướng dẫn triển khai Quyết định số 117/2008/QĐ-BNN.

2. Cấp giấy chứng nhận xuất xứ nhuyễn thể 2 mảnh vỏ (thuộc thẩm quyền của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn)

a) Quy trình thực hiện: 

- Tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết qủa Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

- Bộ phận tiếp nhận và trả kết chuyển hồ sơ cho phòng Nghiệp vụ xử lý.

- Phòng nghiệp vụ thẩm tra hồ sơ và tham mưu Giám đốc Sở quyết định.

- Trả kết quả cho tổ chức, cá nhân tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả;

b) Cách thức thực hiện: trực tiếp tại Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;
c) Thành phần, số lượng hồ sơ:

* Thành phần hồ sơ: 

- Thông báo chế độ thu hoạch và xử lý sau thu hoạch (theo mẫu 1).

- Phiếu giám sát thu hoạch nhuyễn thể 2 mảnh vỏ (theo mẫu 2).

* Số lượng hồ sơ: 02 bộ;

d) Thời hạn giải quyết: 15 ngày làm việc (kể từ ngày nhận hồ sơ hợp lệ);

e) Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: tổ chức, cá nhân;

f) Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: 

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

- Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

- Cơ quan phối hợp: không;

g) Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: giấy chứng nhận;

h) Lệ phí: 40.000 đồng/lần cấp;

i) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: 

- Thông báo chế độ thu hoạch và xử lý sau thu hoạch.

- Phiếu giám sát thu hoạch nhuyễn thể 2 mảnh vỏ;

k) Yêu cầu điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: không;

l) Căn cứ pháp lý thủ tục hành chính:

- Luật Thủy sản ngày 26 tháng 11 năm 2003.

- Luật Chất lượng, sản phẩm hàng hoá ngày 21 tháng 11 năm 2007.

- Nghị định số 163/2004/NĐ-CP ngày 07 tháng 9 năm 2004 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Pháp lệnh Vệ sinh an toàn thực phẩm.

- Quyết định số 131/2008/QĐ-BNN ngày 31 tháng 12 năm 2008 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành quy chế kiểm soát vệ sinh an toàn trong thu hoạch nhuyễn thể hai mảnh vỏ.

Mẫu 1

(Ban hành kèm theo Quyết định số 131/2008/QĐ-BNN ngày 31 tháng 12 năm 2008 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn)

___________________________
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM

__________________________________

THÔNG BÁO CHẾ ĐỘ THU HOẠCH VÀ XỬ LÝ SAU THU HOẠCH

HARVESTING STATUS AND  POST-HARVEST TREATMENT

Số/N0: XX/YYYY-ZZZ
Cơ quan kiểm tra nhuyễn thể hai mảnh vỏ/Bivalve Molluscs Hygiene and Safety Inspection Agency:


Địa chỉ/Address:


Căn cứ kết quả phân tích các chỉ tiêu VSATTP đợt
năm
/

According to Hygiene and Safety parameter testing result for
sampling of
 

THÔNG BÁO/HEREBY ANNOUNCES
Yêu cầu cơ quan kiểm soát thu hoạch
, cơ sở thu hoạch,

làm sạch, nuôi lưu và chế biến nhuyễn thể hai mảnh vỏ thực thi chế độ kiểm soát và xử lý sau thu hoạch*/The Harvesting Control Agency of
, Bivalve
molluscs Harvesting, Depuration, Relaying and processing Establishment are required to implement the following harvesting status and post-harvest treatment:
đối với bãi thu hoạch/for the harvesting site:
 
Loài nhuyễn thể hai mảnh vỏ/species:


từ/from:
đến/to


	
	Ngày/Date:

Đại diện cơ quan kiểm tra/

The representative of Hygiene and Safety Inspection Agency

(ký tên, đóng dấu/sign and seal)


* Ghi rõ chế độ thu hoạch và xử lý sau thu hoạch/Descript clearly harvesting status and post-harvest treatment:

- Cấm thu hoạch/Closed;

- Thu hoạch đưa thẳng vào tiêu thụ/Open for harvesting for direct consumption;

- Được phép thu hoạch nhưng phải làm sạch (nuôi lưu) và/hoặc xử lý nhiệt trước khi tiêu thụ/Open for harvesting but purfication (relaying) and/or heat treatment is required before consumption.

Mẫu 2

(Ban hành kèm theo Quyết định số 131/2008/QĐ-BNN ngày 31 tháng 12 năm 2008 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn)

____________________________________
	Tên cơ quan

Kiểm soát thu hoạch

_____________
	
	  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

_______________________________________


PHIẾU GIÁM SÁT THU HOẠCH NHUYỄN THỂ HAI MẢNH VỎ

NOTE FOR MONITORING OF HARVESTED BIVALVE MOLLUSCS

Số/No

1. Cơ sở thu hoạch/Harvester


2. Địa chỉ/Address


3. Ngày thu hoạch/Date of harvesting


4. Nơi thu hoạch/Harvesting area được xếp loại/classified in category


5. Loài nhuyễn thể/Species


6. Khối lượng/Quantity (kgs)


7. Cơ sở tiếp nhận/Recipient


8. Có giá trị đến ngày/Valid until:

	Ngày/Date

Tên và chữ ký của người thu hoạch/

Name and signature of harvester
	Tên và chữ ký của cán bộ giám sát/

Name and signature of harvesting controller 


VII. LĨNH VỰC PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

1. Phê duyệt dự án khuyến nông, lâm, ngư và hỗ trợ phát triển sản xuất, phát triển ngành nghề thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo giai đoạn 2006 - 2010 thuộc thẩm quyền cấp tỉnh

a) Quy trình thực hiện: 

- Trên cơ sở quyết định phân bổ vốn thực hiện dự án khuyến nông, lâm, ngư và hỗ trợ phát triển sản xuất, phát triển ngành nghề thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo giai đoạn 2006 - 2010 của Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận, Chi cục Phát triển nông thôn thông báo đến Ủy ban nhân dân các huyện và thành phố.

- Hộ gia đình, cá nhân đăng ký nhu cầu.

- Ủy ban nhân dân cấp huyện tổng hợp danh sách trên cơ sở nhu cầu đăng ký của người dân và lập dự toán kinh phí thực hiện của địa phương.

- Trên cơ sở danh mục và dự toán kinh phí do Ủy ban nhân dân huyện gửi. Chi cục sẽ lập dự toán chi tiết từng danh mục trình Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phê duyệt.

- Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tổ chức thẩm định và phê duyệt dự toán;

b) Cách thức thực hiện: trực tiếp tại Chi cục Phát triển nông thôn hoặc thông qua hệ thống bưu chính;
c) Thành phần, số lượng hồ sơ:

* Thành phần hồ sơ: 

- Văn bản đề nghị của Ủy ban nhân dân các huyện.

- Dự toán chi tiết được phê duyệt của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

* Số lượng hồ sơ: 01 bộ;

d) Thời hạn giải quyết: chưa quy định;

e) Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: tổ chức, cá nhân;

f) Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: 

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

- Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: Chi cục Phát triển nông thôn.

- Cơ quan phối hợp: Ủy ban nhân dân huyện, Ủy ban nhân dân xã, các đơn vị khác có liên quan;

g) Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: báo cáo tổng kết mô hình;

h) Lệ phí: không;

i) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: không;

k) Yêu cầu điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: không;

l) Căn cứ pháp lý thủ tục hành chính:

- Quyết định số 20/2007/QĐ-TTg ngày 05 tháng 02 năm 2007 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo giai đoạn 2006 - 2010.

- Thông tư số 78/2007/TT-BNN ngày 11 tháng 9 năm 2007 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc hướng dẫn thực hiện dự án khuyến nông - lâm - ngư và hỗ trợ phát triển sản xuất, phát triền ngành nghề thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo giai đoạn 2006 - 2010.

- Thông tư liên tịch số 102/2007/TTLT-BTC-BLĐTBXH ngày 20 tháng 8 năm 2007 của Bộ Tài chính - Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội về hướng dẫn cơ chế quản lý tài chính đối với một số dự án của chương trình mục tiêu.




















































